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A
Abacavir .Sulfat, 3, P-5 
Acebutolol hydroclorid, 4, P-5 
AcenocoumaroỊ 7, P-6 
Acetazolamid, 9, P-6 
Acetylcystein, 11, P~7 
Aciclovir, 14 
Acid acetylsalicylic, 17 
Acid aminocaproic, 22 
Acid ascorbic, 23 
Acid L-ascorbic, 23 
Acid benzoic, 26, P-8 
Acid boric, 27
Acid citric ngậm một phân tù nước, 29 
Acid folic, 30 
Acid hyđrođoric, 32 
Acid hydrocioric loãng, 33 
Acid me fen am ic, 33, P-8
Add methacrylic và ethyl aerylat đồng trùng hợp (1 : 1), 36 
Acid methacrylic và methvl methacrylat đồng trùng 

hợp (ỉ : 1), 38
Acid mcthacrylic và methyl methacrylat đồng trùng 

hợp (1 : 2), 39 
Acid nalidixic, 40, P-9 
Acid nicotinic, 42 
Acid salicylic, 43, P-9 
Acid tranexamic, 44, P-10 
Actisô (lá), 1063 
Adrenalin, 47, P-10 
Adrenalin acid tartrat, 49 
Adrenalin tartrat, 49 
Albendazol, 51 
Alcol khan, 399 
Alcoỉ tuyệt dối, 399 
Alimemazin tartrat, 53, P-11 
All-rac-alpha tocopherol, 948 
All-rac-alpha tocophcryl acetai, 949 
Alopurinol, 55 
Alverin citrat, 58, P-11 
Ambroxol hydrocioriđ, 60 
Amikacin, 64 
Aminophylin, 66 
Amiodaron hydroclorid, 69, P-12 
Amitriptylin hydroclorid, 72 
Amlodipin besilat, 74 
Amodiaquin hvdroclorid, 76 
Amoni clorid, 78 
Amoxicilin natri, 79, P-12 
Amoxicilin trihydrat, 83, P-13 
Amphotericin B, 89 
Ampicilin, 92 
Ampicilin natri, 9.7. P-l 3 
Ampicilin trihydr.l, 98, P-14

Dược DlfiN VIỆT NAM V

An tức hương, 1099 
Aralen, 296 
Arginin, 100, P-14 
Arginin aspartat, 102 
Arginin hydroclorid, 103 
Argyrol, 133 
Artemether, 105, P-15 
Artemisinin, no, P-15 
Artcsunat, 111, P-16 
Aspartam, 114 
Aspirin, 17 
Atenolol, 116, P-16 
Atorvastatin calci trihydrat, 1Ỉ 9 
Atropin sulfat, 122 
Attapulgit, 125 
Azithromycin, 126

B
355

Ba kích (rễ), 1064
Bá bệnh, 1067
Bả tử nhân, ỉ 065
Bạc hà, 1066
Bạc nitrat, 132
Bạc vitelinat, ] 33
Bách bệnh (rỗ), 1067
Bách bộ (rễ), 1068
Bách hợp (thân hành), 1069
Bạch biển đậu, 1161
Bạch cập (thân rễ), 1070
Bạch chi (rễ), 1070
Bạch cương tàm, 1326
Bạch đậu khấu (quả), 1072
Bạeh đồng nữ (cành manc lá), 1072
Bạch giới tử, 1074
Bạch hoa xà thiệt thảo, 1074
Bạch linh, 1292
Bạch mai, 1255
Bạch mao căn, 1118
Bạch tật lê (quả), 1075
Bạch thược (rễ), 1076
Bạch truật (thân rỗ), 1077
Bacitracin, 129
Bài hương thảo, 1223
Bán biên liên, 1078
Bán biên tô, 1223
Bán chi lien, 1079
Bán hạ (thân rễ), 1080
Bán hạ bắc, 1080
Bán hạ nam, 1126
Bảng liên hệ giừa phần trăm ethanol theo thể tích, phần 

trăm ethanol theo khối lượng, khối lương riêng của hỗn 
hợp ethanol và nước, PL-467
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Bàng nguyên từ lượng các nguvcn tü, PL,-465
Bari sulíat pha hon dịch. 134
Bari sui tal, 133
Băng thạch, 1329
Benzalkonium clorid. 135
Benzathin benzyipenicilm, 136
Benz>’lpenicilin kali, 139
Benzylpenicilin natri, 140
Bèo cái, 1150
Bèo tẩm, 1082
Bào tẩm tía, 1082
Berberin clorid, 142
Betamefhason, 144, P -17
Betamethason dipropionat, 147
Betamclhason natri phosphat, 149
Retamethason valerat, 152
Bìm bìm biếc (hạt). 1082
Binh lang, 1097
Bình vôi, 1083
Biotin, 153
Bisacodyl, 154
Bisoprolol fumarat, 157
Bồ bồ, 1084
BỒ công anh, 1085
Bồ kết (gai), 1086
Bồ kết (quả), 1087
Bổ cốt chi (quả), 1088
Bố chính sâm, 1310
Bối mẫu (thân hành), 1089
Bông hút nước tiệt khuân, 160
Bông hút nước, 158
Bông sứ, 1146
Bồng bổng, 1224
Bột bình vị, 1407
Bột bó, 160
Bột pha hỗn dịch acetylcystein, 13
Bột pha hỗn dịch amoxicilin, 84
Bột pha hồn dịch amoxiciĩin và acid clavulanic, 87
Bột pha hỗn dịch azithromycin, 129
Bột pha hỗn địch cefaclor, 195
Bột pha hỗn dịch Cefadroxil, 199
Bột pha hỗn dịch cefdinir, 21)
Bột pha hỗn dịch cetìxim, 216
Bột pha hồn dịch Cefpodoxim, 227
Bột pha hồn dịch Cefuroxim, 239
Bột pha hỗn dịch cephalexin, 251
Bột pha hỗn dịch roxithromvcin, 846
Bột pha tiêm amoxicilin, 81
Bột pha tiêm amoxicilin và acid clavulanie, 82
Bột pha tiêm ampicilin, 95
Bột pha ticm ampicilin và sulbactam, 97
Bột pha tiêm artesunat, 113
Bột pha tiêm bcnzylpenicilin. 142
Bột pha tiêm beiizathin benzylpenicílin. 137
Bột pha tiem cefazoün, 208

MỤC LỤC TRA CỬU THEO TÊN VIETNAM

Bột pha tiêm cefoperazon, 221
Bột pha tiêm ccfoperazon va sulbactam, 222
Bột pha tiêm ccfíltaxim, 224
BỘI pha tiêm ceftaziclim, 234
Bột pha tiêm ceftriaxon, 237
Bột pha tiêm Cefuroxim, 242
Bột pha ticm cloramphcnicol, 292
Bột pha tiêm imipcncm và cilastatin, 502
Bột pha tiêm streptomycin, 878
Bột pha tiêm vancomvcin, 970
Bột pha tiêm vinblastin Sulfat, 975
Bột pha tiêm vincristin Sulfat, 978
Bột talc, 160
Bơm tiêm vô khuẩn bang chất dèo sir dụng một lần, P1 .-430 
Bromhexin hydrodorid, 162 
Bupivacain hydroclorid, 164, P-Ì7

c
Cà độc dược (hoa), 1090 
Cà dộc dược (lá), 1091 
Cà gai leo, 1092 
Cà ngoi, 1266 
Cá ngựa, 1093 
Các chất chì thị, PL-89 
Các chất đối chiếu (ĐC), PL-113 
Các chuycn luận cao dược liệu, dầu, tinh dầu, 1385 
Các chuyên luận dược liệu, 1061 
Các chuyên luận huyết thanh, sinh phẩm và vắc xin, 987 
Các chuyên luận nguyên liệu hóa dược và thành phâm hóa ' 

dược, 1
Các chuyên luận thuốc cổ truyền, 1405 
Các cơ quan vã đun vị tham gia xây dựng Dược điển Việt 

Nam V, xxi
Các cộng tác viên, xix
Các dung dịch chuẩn độ (CD), PL-95
Các dung dịch độm, PL-101
Các dung dịch mầu, PL-109
Các ethanol loãtig, 400
Các kỹ thuật ELISA (phương pháp miễn dịch gắn men, 

phương pháp ELISA), PL-401 
Các kỹ thuật sấc ký, PL-138 
Các macrogol, 595 
Các phàn ứng dinh tính, PL-186 
Các phép thử cùa tinh đầu, PL-275 
Các phụ gia cho chất dẻo, PL- 438 
Các phụ lục, PL-1
Các phương pháp tiẹt khuẩn, PL-414
Các thuốc thử chung, PL-38
Cafcin, 166
Cài cù (hạt), 1094
Calci Carbonat, 168
Calci cloríd dihvdrat. 170
Calci nluconat, ! 7 1
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Calci gluconat để pha thuốc tiêm, 173
Calci glycerophosphat. 175
Calci hydroxyd, 176
Calci lactat pcntahvdrat, 177
Calci lactat trihydrat, 178
Calci pantothenat, 179
Calci phosphat, 180
Calci Sulfat khô, 160
Calciferol, 378
Calcitriol, 181
Cam cúc, 1130
Cam thào (rề và thản rề), 1095
Cam thào đất, 1096
Cam thào nam, 1096
Camphor racemic, 182
Camphor thiên nhiên, 183
Can khương, 1179
Cánh kiến tráng, 1099
Cao Ban long, 1234
Cao bổ phổi. 1407
Cao đặc actisô, 1387
Cao đặc diệp hạ châu đắng, 1387
Cao đặc đinh lăng, 1388
Cao đặc ích mầu, 1390
Cao gạc Hươu, 1234
Cao hy thiêm, 1410
Cao ích mầu, 1410
Cao khô chè dây, 1390
Cao khô huyết giác, 1392
Cao khô lá bạch quả, 1393
Cao lỏng hoác hương chính khí, 1409
Cao lỏng tứ nghịch, 1411
Cao tang cúc ẩm, 1412
Cao thuốc, PL-9
Captopril, 185, P-18
Carbamazepin, 188, P-18
Carbidopa, 190
Carbomcr, 19]
Carmeỉose calci, 192 
Carmelose natri, ] 93 
Cát căn, 1310 
Cát cánh (rề), 1100 
Cát sâm (rỗ), 1102 
Cau (hạt), 1097 
Cau (vỏ quả), 1099
Cắn khô cùa các chẩt chiết dược trong dược liệu, PL-280
Cân vả xác định khối lượng. PL-115
Cần táy (quả), 1102
Cán tầy (toàn cây), 1103
Câu đằng, 1104
Cậu kỷ tử, 1105
Cẩu tích (thân rề), 1106
Cây loét mèm, 1131
Cefaclor, 194
Cefadroxil monohydrat, 198

DƯỢC DEHN VIHI NAM V

Cefalotin natri, 202 
Cefamandol nafat, 203 
Cefazolin natri, 205 
Cefdinir, 209
Cefcpini hydroelorid monohydrat, 213
Cefixim, 215
Cefoperazon natri, 220
Cefotaxim natri, 223, P-19
Cefpodoxim proxctil, 225
Cefradin, 229, p -19
Ceftazidim pentahydrat, 232
Ceftriaxon natri, 236, P-20
Cefuroxim axetil, 238, P-20
Cefuroxim natri, 241, P-21
Celecoxib, 243
Celulose acetat, 244
Celulose vi tinh the, 245
Cephalexin, 250, P-21
Cetirizin dihydroclorid, 254, P-22
Cetostearyl alcol, 256
Cetyl aỉcol, 257
Che dây (lá), 1107
Chè đáng (lá), 1108
Chè dồng, 1356
Chè thuốc, PL-33
Chè vằng (lá), 1109
Chi tử, 1132
Chỉ thị sinh học dùng cho tiệt khuẩn, PL-416
Chi thực, 1110
Chi xác, 1111
Chiêu liêu (vò thân), 1112
Chiêu liêu, 1212
Chiêu liêu nghệ, 1112
Chó đè răng cưa, 1142
Chó đẽ răng cưa thân xanh, 1143
Chóc chuột, 1126
Chymotrypsin, 258
Ci la statin natri, 260
Cimetidin, 262, P-22
Cinarizin, 265
Cineol, 267
Ciproíloxacin hydroelorid, 268 
Clarithromycin, 271, P-23 
Cỉavulanat kali, 274 
Clindamycin hydroclorid, 276, P-23 
Clofazimin, 278, P-24 
Clopidogel bis 111 fat, 280 
Clopidogrel hydrosulfat, 280 
Cloral Hydrat, 282 
Cloramphenicol, 283 
Clorarnphenicol natri succinat, 291 
Clonunphenicol palinitat, 290 
Cloroform, 295, P-25 
Cloroquin dĩphosphat, 296 
CToroqnin phosphat, 296, P-25
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Cloipheniramin maleat, 298
Clorpromazin hydroclorid, 300, P-26
Clotrimazol. 304
Cloxacilia Iiatri, 306
Co kín lang, 1263
Cò bẩc đèn, 1159
Cỏ cứt lợn, 1113
Cỏ dùi trống, 1121
Cỏ đĩ, 1206
Cỏ hôi, 1113
Cò lá tre, 1151
Cỏ mần trầu, 1115
Cỏ mực, 1117
Cỏ ngọt (lá), 1116
Cỏ nhọ nồi, 1117
Cỏ the, 1120
Cò tranh (thân rễ), 1118
Cò xước (rề), 1119
Cóc mãn, 1120
Cocain hydroclorid, 309, P-26 
Codein, 310. P-27 
Codein monohydrat, 310 
Codein phosphat, 311 
Colchicin, 313 
Colecalcifcrol, 316 
Cortison acctat, 317 
Cốc tinh thảo, 1121 
Cối xay, 1122 
Côn bố, 1122 
Cồn thuốc, PL-10 
Cốt khí (rễ), 1123 _
Cốt toái bổ (thân rễ), 1124
Cỡ bột và rây, PL-119
Cơm cháy (hoa), 1125
Cơm cháy (lá); 1125
Cũ cây cơm nếp, 1192
Củ chóc (thân rễ), 1126
Củ gấu, 1204
Củ gấu biển, 1204
Củ gấu vườn, 1204
Củ mài (củ), 1127
Cù súng, 1128
Cúc gai (quả), 1129
Cúc hoa vàng (cụm hoa), 1130
Culi, 1106
CưoTig tàm, 1326
Cyanocobalamin, 320
Cyproheptadin hydrocloríd, 322, P-27

D

MỰC I.ục: t r a  c ứ u  t h e o  t ê n  v iệ t  n a m

Dà cam thào, 1096 
Dạ cẩm, 1131 
Dạ giao đàng. 11 <80

Danh mục các chuyên luận, xxiii
Danh mục chuyên luận mới so với DĐVN IV, x.xxvii
Dapson, 324. P-28
Danh mục các chuyên luận cùa DĐVN ỈV không đưa vào 

DĐVN V, Xlí 
Dành dành (quã), 1132 
Dâm dương hoăc, 1134 
Dầu (cành), 1135 
Dâu (lá), 1136 
Dâu (quà), 1137 
Dâu (vò rề), 1137 
Dầu béo, PL-275 
Dầu gấc, 1395 
Dầu mủ u, 1397 
Dầu parafin, 325 
Dây đau xương (thản), 1138 
Dây ruột gà, 1064 
Dâv thìa canh, 1 ỉ 39 
Dây vàng, 1109 
Dexamethason, 326, P-28 
Dexamethason acetat, 329 
Dcxamethason natri phosphat, 331 
Dexclorpheniramin maleat, 334 
Dexpanthenol, 337 
Dextromethorphan hydrobromid, 338 
Dextrose, 459
Dextrose ngậm một phân từ nước, 460 
Diazepam, 340
Dịch phân tán 30 % của acid methacrylic và ethyl acrylat 

(tồng trùng hợp (1 : 1), 37 
Dịch truyền Ringer - Lactat, 359 
Diclofenac diethylamin, 343, P-29 
Diclofenac natri, 344, P-29 
Dicloxacilin natri, 347 
Diethyl phtalat, 349 
Diêm mai, 1255 
Diên hồ sách (rễ củ), 1140 
Diếp cá, 1141 
Diệp hạ châu, 1142 
Diệp hạ châu đấng, 1143 
Diltiazem hydroclorid, 350 
Dimenhydrinat, 352, P-30 
Dimercaprol, 355
Díphenhydramin hyđroclorid, 356, P-30 
Domperidon maleat, 360 
Doxycyclin hyelat, 363 
Doxycyclin hydroclorid, 363 
Dụng cụ đo thổ tích, PL-117
Dụng cụ tiêm truyền đã tiệt khuẩn (bộ dây truyền dịch), 

PL-427
Dung dịch acid boric 3 %, 28 
Dung dịch clorhexidin gluconat, 293. P-24 
Dung dịch đậm đặc pha tiêm kali clorid, 530 
Dung dịch íbrmaldchyd, 425
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Dung dịch glyceryl trinitrat, 468 
Dung dịch iod 1 %, 514 
Dung địch lugoL 514
Dung dịch methadon hydroclorid dậm đặc, 625
Dung dịch povidon iod, 784
Dung dịch nia vết thương, PL-33
Dung dịch thuốc, PL-11
Dung dịch thuốc điphenhydramin, 357
Dung dịch uống lamivudin, 548
Dung dịch uống zidovudin, 984
Dư lượng hóa chất bào vệ thực vật, PL-280
Dừa cạn (lá), 1144
Dừa cạn (rễ), 1145

Đ
Đại (hoa), 1146
Đại hoàng (thân rồ), 1147
Đại hoàng tinh, 1192
Đại hồi (quả), 1149
Đại phù bình, 1150
Đại phúc bì, 1099
Đại phúc mao, 1099
Đại táo (quà), 1151
Đại thạch cao, 1329
Đạm trúc diệp, 1151
Đan sâm (rễ và thân rễ), 1152
Đảng sám (rễ), 1154
Đàng sâm bấc, 1154
Đảng sâm Việt Nam (rễ), 1156
Đảng sâm Việt Nam chế, 1157
Đãng tâm thào, 1159
Đào (hạt), 1157
Đào nhân, 1157
Đậu đen (hạt), 1160
Đậu miêu, 1088
Đậu ván trắng (hạt), 1161
Đậu xanh (hạt), 1161
Địa cổt bì, 1162
Địa du (rễ), 1163
Địa hoàng (rề), 1164
Địa lièn (thân rễ), 1165
Địa long. Ị ỉ 66
Đinh hương (nụ hoa), 1167
Đinh lăng (rỗ), 1168
Định lượng acid 2-ethylhexanoic, PL-237 
Định lượng acid omega-3 trong dầu cá, PL-241 
Định lượng aldehyd trong tinh dầu, PL-272 
Định lượng các kháng sinh họ peniciíin bằng phương pháp 

đo iod, PL-209
Định lượng các steroid bàng tetrazoỉium, PL-210 
Dịnh lượng cincol trong tinh dầu, PL-273 
Dịnh lượng .iV,Ar-dimcthvlanilin, PL-23Ó

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V

Định lượng hoạt tinh Vitamin B 12 bằng phương pháp vi 
sinh vật, PL-355

Định lượng nitrogcn trong hợp chất hữu cơ, PL-210
Định lượng nước, PL-205
Định lượng taninoid trong dược liệu, PL-273
Định lượng tinh dầu trone dưọc liệu, PL-274
Định lưọng Vitamin A, PL-211
Định lượng Vitamin D, PL-244
Định tính các pcnicilin, PL-190
Định tính dược liệu và các chế phẩm bàng kính hiển vi, 

PL-283
Đò ngọn, 1263
Đồ dựng bằng chất dèo dùng cho chế phẩm nhỏ niat, PL-426 
Đo đựng bẳng chất dẻo dùng cho che phẩm thuốc tiêm, 

PL-422
Đồ dựng bằng chất đèo dùng cho những chế phẩm không 

phải thuốc tiêm, PL-421
Đồ đựng bằng kim loại cho thuốc mỡ tra mắt, PL-420
Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho ehe phârn dược, PL-418
Đồ đựng cấp 1 dùng cho các chế phâm dược, PL-418
Đồ đựng máu và các che phẩm máu, PL-434
Đồ đựng vả nút bàng chất dẻo, PL-421
DỖ trọng (vỏ thân), 1169
Độc hoạt (rề), 1171
Độc hoạt kỷ sinh thang, 1413
Đơn buốt, 1172
Đơn kim, 1172
Đơn lá đỏ (lá), 1173
Đơn mặt trời, 1173
Đơn tía, 1173
Đồng Sulfat, 366
Đồng Sulfat khan, 366
Đồng tiền lông, 1222
Đốt trong oxygen, PL-238
Đùm đũm, 1245
Đương quy (rễ), 1173
Đương quy dí thực (rễ), ỉ 175
Đường trắng, 367

E
É tía, 1202
É trắng, 1204
Efavircnz, 369
Emetin hydrocloríd, 372
Enalapril malcat, 373
Ephedrin hydroclorid, 375, P-31
Hpinephrin, 47
Ergocalciferol, 378
Erythromycin, 380, P-31
Erythromycin ethyl succinat. 383, P-32
Erythromycin stearat, 385, P-32
Erythrosin, 388
Esomcprazol magnesi trihydrat, 390
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Ethambutol hydrodorid. 396, P-33
Ethanol, 399
Hthauol 96 %, 400
Ether mẻ, 401
Ether thườn g, 402
Ethinylestradiol, 403
Hthyleelulose, 405
Eucalyptol, 267
Eugenol, 406

F
Famotidin, 408 
Felodipin, 410 
Fenofibrat, 412
Fexufenadin hydroclorid, 414, P-33 
Flueloxacilin natri, 41?, P-34 
Fluconazol, 419 
Fluocinolon accionid, 421 
Fluocinolon acctonid dihydrat, 422, P-34 
Formalin, 425 
Furosemid, 425

G
Gabapentin, 428 
Gạc hươu, 1234 
Gai (rễ), 1176 
Gai chong, 1075 
Gai sau, 1075 
Gấc (áo hạt), 1(76 
Gấc (hạt), 1177 
Gelatin, 432 
Gentamicin Sulfat, 435 
Giảo CO lam, 1178 
Giàng xay, 1122 
Giàn sàng, i 375 
Giới hạn cho phép về 

PL-248
Giun đảt, ! 166 
Glibenclamid, 438 
Gliclazid, 443, P-35 
Glimcpirid, 445, P-35 
Glipizid, 449, P-36 
Globulin mien dịch người, 989 
Glucosamin hydroclorid, 454 
Glueosamin su!Pit kali clorid, 455 
Glucosainin suifat natri clorid, 456 
Glucose khan, 459
Glucose ngậm một phân từ nước, 460 
Glutathion, 462 
Glycerin, 464, P-36, P-37 
Glycerol, 464

Glycerol monostearat 40 - 55, 466 
Gỗ vang, 1354 
Grisenl ulvin, 470, P-37 
Guailcnesin, 473 
Gừng (thán rề), 1179

H

Hà thu ỏ đỏ (rễ), 1180 
Hà thù ô trắng (rễ), 1181 
Hạ khô thào (cụm quã), 1182 
Hài mã, 1093 
Hải sài, 1237 
Haloperidol, 474, P-3S 
Halothan, 476, P-38 
Hành lào, 1312 
Ilạnh đắng,
Hạnh nhân đang, 1214 
Hạt cài trắng, 1074 
Hắc siru, 1082 
Hậu phác (vò), 1183 
ĩleptaminol hydroclorid, 477 
Histidin, 479
Histidin byđrocloriđ monohydrat, 480 
Hoa ngũ sắc, 1113 
Hoa sứ trắng, 1146 
Hoa tiêu, 1382
Hóa chất và thuốc thử, PL-38
Hoài sơn, 1127
Hoàn an thai, 1413
Hoàn bát trân, 1414
Hoàn bát vị, 1415
Hoàn bô trung ích khí, 1416
Hoàn lục vị, 1417
Hoàn minh mục địa hoàng, 1418
Hoàn ngân kiêu giãi độc, 1419
Hoàn nhị trần, 1420
Hoàn ninh khôn, 1421
Pỉoàn phì nhi, 1422
Hoàn quy tỳ, 1423
Hoàn sàm nhung bồ thận, 1424
Hoàn thập toàn đại bổ, 1425
Hoàn thiên vương bổ tâm, 1426
Hoàn tiêu dao, 1427
Hoàng bá (vỏ thân), 1184
Hoàng cầm (rễ), 1185
Hoàng câm râu, 1079
Hoàng dăng (thân và rề), 1186
Iloàng kỳ (rễ), 1188
Hoàng liên (thân rễ), 1190
Hoàng nản (vỏ thân, vò cành), 1191
Hoàng tinh (thân rề), 1192
Hoàng tinh dạng gừng, ) 192
Hoàng tinh đầu gà, 1192

thế tích cùa các thuốc dạng lỏng.
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Hoạt thạch, 1193
Iloắc hương, 1194
Hòe (nụ hoa), 1195
Hồ tiêu (quả), 1196
IIỘi đồng Dược điền Việt Nam V, xvii
Hồn dịch thuốc, PL-12
Hồng hoa (hoa), 1197
Húng chanh (lá), 1199
Hưong gia bỉ (võ rề), 1202
Hương nhu tía, 1202
Hương nhu trăng, 1204
Hương phụ (thân rễ), 1204
Hướng dãn thiết lập dấu vàn tay hóa học cùa dược liệu 

bằng phương pháp sắc ký lỏng hoặc sắc kỷ khí, PL-290 
Hướng dần xử trí các vấn dể thường gặp trong thử nghiệm 

ELISA. PL-406 
Huvền hồ sách, 1140 
Huyền sâm (rễ), 1199 
Huyết dàng, 1211 
Huyết giác (lõi gồ), 1201 
Huyết thanh kháng bạch hầu, 991 
Huyết thanh kháng dại, 991 
Huyết thanh kháng nọc rắn, 992 
Huyết thanh kháng uốn ván, 993 
Huyết thanh miễn dịch dùng cho người, 989 
Huyết thanh miền dịch viêm gan B, 993 
Hy thiêm, 1206 
Hydroclorothiazid, 481, P-39 
Hydrocortison acetat, 484, P-39 
Hydroxocobalamin acetat, 488 
Hyđroxocobalamin clorid, 489 
Hvdroxocobalamin Sulfat, 490 
Ilydroxyethylcelulose, 492 
Hydroxyethylmethylcelulose, 494 
Hyđroxypropylcelulose, 495 
Hyoscin butylbromiđ, 496, P-40

Dược ĐIÉN VIỆT NAM V

I

Ibuprofen, 498, P-40 
ích mẫu, 1207 
ích trí (quả), 1209 
Imipenem, 501 
Imipramin hydroelorid, 503 
Indapamid, 505 
Indinavir Sulfat, 508, P-41 
Indomcthacin, 511, P-41 
Interferon alpha 2, 994 
lod, 514
Irbesartan. 515, P-42
Isoleucin, 517
Isoniazid, 518. P-42
ísosorbiú üinitrat hồn hợp, 520, P-43

Isosorbid mononitrat hỗn hợp, 522 
Itraconazol, 525

K
Kaii bromiđ, 528
Kali clorid, 529
Kali iodid, 531
Kali permanganat, 532
Kanarnycin monosulfat, 532
Kanamycin Sulfat, 532
Kaolin nặng. 534
Kaolin nhẹ, 535
Kaolin nhẹ thicn nhiên, 536
Ké đầu ngựa (quả). 1210
Kem aciclovir, 16
Kem cloraniphcnicol và dexamcthason natri phosphat, 287
Kem clotrimazol, 305
Kem fluocinolon, 423
Kem ketocona/.ol, 538
Kem promethazin hydroclorid, 800
Kem triamcinolon acetonid, 956
Kem ketoconazol và neomycin, 540
Kem oxyd, 543
Kẽm Sulfat, 545
Ketoconazol, 537
Ketoprofen, 541, P-43
Kê huyết đầng (thân), 1211
Kê nội kim, 1212
Kha từ (quà), 1212
Khiếm thực (hạt), 1213
Khiếm thực nam, 1128
Khiên ngưu tử, 1082
Khoản đông hoa, 1213
Khổ hạnh nhân, 1214
Khổ qua, 1257
Khổ sâm (ỉá và cành), 1215
Khôi (lá), 1217
Khúc khắc, 1344
Khương hoàng, 1264
Khương hoạt (thân rề và rễ), 1218
Kiêm tra độc tính đặc hiệu (an toàn đặc hiệu) trong vắc xin 

BCG đông khô, PL-371
Kiêm tra Mycoplasma tronẹ vác xín/sính phâm (phương 

pháp nuôi cấy hoặc dùng chi thị tế bào), PL-41Ỉ 
Kiểm tra vô trùng vắc xin/sinh phẩm, PL-368 
Kim anh (quà), 1219 
Kim cúc, 1130 
Kim ngân (cuông), 1220 
Kim ngân (hoa), 1221 
Kim tiền tháo, 1222 
Kinh giới, 1223 
Ký hiệu các chữ viết tat. xlvii

MỤC LỤC TRA CỬU THEO TÊN VIỆT NAM
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D ược ĐIỀN VI KT NAM V

L

La bậc từ, 1094 
Lá hcn, 1224 
Lá lốt, 1225 
Lá móng (lá), 1226 
Lạc ti On, 1226 
Lactose, 545 
Lai phục tử, 1094 
Lamivudin, 547, P-44 
Lanolin khan, 552 
Lansoprazol, 557 
Lấy mẫu dược liệu, PL-271 
Lẹo trắng, 1250 
Lcvarniso! hvđroclorid, 559 
Levodopa, 561, P-44 
Levofloxacin, 564 
Levomepromazin maleat, 566 
Levonoreestrel, 568 
Levothyroxin natri, 571
Lịch sử Dược điển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, xiii
Lidocain hydroclorid, 573, P-45
Liên diệp, 1316
Liên kiều (quà), 1228
Liên nhục, 1315
Liên tâm, 1314
Lincomycin hydroclorid, 575, P-45 
Linh chi, 1229
Long đởm (rề và thân rề). 1230
Long não racemic, 182
Long não thiên nhiên, 183
Long nha thào, 1231
Long nhãn, 1232
Loperamid hydroclorid, 578
Lopinavìr, 581
Loratadin, 583, P-46
Losartan kali, 586, P-46
Lovastatin, 589
Lò hội (nhựa), 1233
LỖ khí và chì số lồ khi, PL-291
Lộc giác, 1234
Lộc giác giao, 1234
Lộc giác sưong, 1235
Lộc nhung. 1236
Lời nói đầu, xi
L-Tetrahydropaỉmaũn, 842
Lire (lá), 1 236
Lức (rễ), 1237
Lumefantrin, 592
Luminal, 749
Lương khương, 1165
Lysin acctat, 594

MỤC LỤC TRA c ứ u  TIIKO I HN VIỆT NAM

M
Ma bàn thảo, 1122 
Ma hoàng. 1237 
Mã dề (hạt), Ị 239 
Mã đề (lá), 1239 
Mã tiền (hạt), 1240 
Mạch môn (rề), 124]
Mạch nha, 1242
Magnesi carbonat nặng, 597
Magnesi carhonat nhẹ, 598
Magnesi cíorid, 598
Magnesi clorid hexahydrat, 598
Magnesi hydroxyd, 599
Magncsi lactat dihydrat, 601
Magnesi oxyd nặng. 603
Magncsi oxvd nhẹ, 604
Magncsi stcarat, 604
Magncsi Sulfat, 606
Magnesi trisilicat, 606
Mai ba ba, 1249
Mai mực, ỉ 243
Mai rùa và yểm rùa, 1297
Mạn kính từ, 1244
Mangiferin, 608
Màng mề gà, 1212
Manitol, 608
Mâm xôi (quà), 1245
Mất trâu, 1222
Mẩn tráng, 1250
Măng cụt (vỏ quả), 1245
Mất khối lượng do làm khỏ cùa các chất chiết được trong 

dược liệu, PL-280 
Mật nhân, 1067 
Mật ong, 1246 
Mau đơn bì (vỏ rễ), 1248 
Mầu lệ. 1248 
Mò đen, 1374 
Mebendazol, 610 
Mefloquin hydroclorid, 612 
Meloxicam, 615, P-47 
Menthol racemic, 617 
Menthol tả tuyền, 619 
Meprobamat. 620 
Mercurocrom, 621 
Mttíbrmin hydroclorid, 622, P-47 
Methadon hydroclorid, 624, P-48 
DL'Methioni.1 , 626 
M ethyl paruhydroxybenzoat, 627 
Methyl salicvlat, 629 
Methylcelulosc, 629 
Methyldopa, 631, P-49 
Methylparaben, 627 
Methylprednisolon, 633, p'48 
MethylprednLsolon acctat, 636. P-49
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Metoclopramid, 639
Metoclopramid hydroclorid, 640
Metronidazol, 643, P-50
Miconazol, 647
Miên tỳ giải, 1366
Miết giáp, 1249
Mò đo, 1376
Mò hoa trắng, 1250
Mò mâm xôi, 1250
Mỏ quạ (lá), 1250
Morphin hydroclorid, 649, P-50
Mộc hoa trắng, 1251
Mộc hirơng (rỗ), 1252
Mộc miết tử, 1177
Mộc qua (quả), 1253
Mộc tặc, 1254
Môi trường dùng đê phát hiện vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí và 

nẩm, PL-370
Một dược (gôm nhựa), 1255
Một so phương pháp miễn dịch sử dụng trong kiểm định 

vắc xin, PL-399 
Mơ muối, 1255
Mục lục tra cứu theo tôn Latin, ML-19 
Mục iục tra cứu theo ten Việt Nam, ML-1 
Muông trâu (lá), 1256 
Mực hoa trăng, 1251 
Mướp đắng (quả), 1257

N
Naloxon hydroclorid, 651
Naloxon hydroclorid dìhydrat, 651
Nam tỳ bà, 1224
Nang acetylcystein, 13
Nang acid tranexamic, 45
Nang alverin, 59
Nang ambroxol hydroclorid, 62
Nang amoxieilin, 85
Nang amoxiciỉin và cloxacilin, 88
Nang ampicilin, 99
Nang arginin, 104
Nang artemether, 106
Nang azithromycin, 128
Nang cefaclor, 197
Nang ccfadroxil, 200
Nang cefdinir. 212
Nang cefixim, 217
Nang cefpodoxim, 227
Nang cefradin, 231
Nang cephalexin, 252
Nang clarithromycin, 272
Nang clindamycin, 277
Nang clofazimin, 279
Nang cloramphcnicol. 284
Nang cioxacilin, 308

D ư ợc DIHN VIL1 NAM V

Nang doxvcỵclin, 365
Nang cfavirenz, 371
Nang erythromycin stearat, 387
Nang fenotibrat, 413
Nang flucloxacilin, 418
Nang fiuconazol, 420
Nang gabapentin, 429
Nang indinavir, 510
Nang indomethaein, 512
Nang itraconazol, 527
Nang ketoprofen, 542
Nang lincomycin, 576
Nang loperamid, 579
Nang mồm caỉcitriol, 182
Nang mềm progcstcron, 797
Nang mềm vitamin A, 830
Nang mềm vitamin A và D, 830
Nang mềm vitamin L, 950
Nang ofloxacin, 698
Nang oseltamivir, 708
Nang oxvtetracyclin, 719
Nang paracetamol, 728
Nang piracetam, 770
Nang piroxicam, 773
Nang rifampicin, 836
Nang rifampicin và isoniazid, 838
Nang sưlpirid, 896
Nang tan trong ruột esomeprazol, 392
Nang tan trong ruột lansoprazol, 558
Nang tan trong ruột omeprazol, 702
Nang tetracyclin hydroclorid, 916
Náng hoa trắng (lá), 1258
Napha/.oỉin nitrat, 653
Natri benzoat, 654
Natri bicarbonat, 662
Natri bromid, 655
Na tri calci edetat, 656
Natri camphosulfonat. 657
Natri citrat, 658
Natri clorid, 659
Natri hyđrocarbonat, 662
Natri hyposulfit, 667
Natri salicylat, 663
Natri su 1 facet amid, 664
Natri sulfat, 665
Natri sulfatkhan, 666
Natri sulfat ngậm mười phân tử nước, 665
Natri thiosulfat, 667
Nấm lim, 1229
Nấm trường thọ, 1229
Nần nghệ (thân rỗ), 1259
Neomycin sulfat. 668
Nevirapin khan, 670
Nga truật (thân rề). 1261
Ngài cửu, 1262

M1,'C 1 .ỤC TRA CỦXJ TIỈEO TÊN VIỆT NAN
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Ngài tim, 1261 
Ngành ngạnh {lá), 1263 
Nghệ (thân re), 1264 
Nghệ đen, 1261 
Ngọc mề tu, 1301 
Ngọc trúc (thân rễ), 1265 
Ngoi (lá), 1266 
Ngô công, 1267 
Ngô thù du (quả), 1268 
Ngũ bội từ, 1269
Ngũ gia bì chân chim (vỏ thân, vỏ cành), 1270 
Ngũ gia bì gai (vô rễ, vỏ thím), 1271 
Ngũ gia bì hương (vỏ rề, vò thân), 1272 
Ngũ vị tử, 1273 
Nguyên hồ, 1140
Nguyên liệu để sản xuất đồ dựne máu và các chế 

máu, PL-441
Nguyên liệu làm đồ đựng, PL-438 
Ngư tinh thảo, 1141 
Ngưu bàng (quả), 1274 
Ngưu bàng tử, 1274 
Ngưu tẩt (rễ), 1275 
Nha đàm tử, 1276 
Nha loát thảo, 1079 
Nhàu (quả), 1277 
Nhàu (rễ), 1278 
Nhân sâm (thân rễ và rễ), 1279 
Nhân sâm Phú Yên, 1310 
Nhân trần, 1280 
Nhân trần tía, 1282 
Nhiệt kế, PL-117 
Nhót Nhật Bàn, 1365 
Nhót tây, 1365 
Nhôm hyđroxyd khô, 672 
Nhôm phosphat khô, 672 
Nhũ hương (gôm nhựa), 1282 
Nhũ tương thuốc, PL-12 
Nhục đậu khấu (hạt), 1283 
Nhục thung dung (thân), 1284 
Nhung hươu, 1236
Những quy định chung về kiểm tra chất 

PL-271
Niclosamid khan, 673, P-51 
Nicỉosamid monohydrat, 675 
Nicotinamid, 677, P-51 
Nifedipin, 678, P-52 
Nifuroxazid, 681 
Nikethamid, 682, P-52 
Nipagin M, 627 
Nipasol M, 804 
Nitrazepam, 683 
Nitrofurantoin, 684 
Nivaquin phosphat, 296 
Norfloxacin, 686 
Núc nảc (vò thân), 1285

MỤC LỤC TRA c ứ u  THEíO TÊN VIỆT NAM

Nút cao su dùng cho chai đựng thuốc tiêm và thuốc tiêm 
truyền, PL-429 

Nước cất, 688
Nước đê pha thuốc tiêm, 688 
Nước oxy già đậm đặc, 692 
Nước oxy già loãng 3 %, 693 
Nước oxy già loãng 10 %, 693 
Nước tinh khiết, 690 
Nước vô khuẩn đổ liêm, 691 
Nystatin. 694

o

DƯỢC DIIĨN VIỆT NAM V

.A

Ô
Ofloxacin, 697 
Ô dược (rễ), 1287 
ỏ  đầu (rề củ), 1286 
Ô tặc cốt, 1243 
Ổi (lá), 1288
Ống nghiệm dùng trong các phép thừ so sánh, PL-193

p

Pantopra/.ol natri, 721 
Pantoprazol natri scsquihydrat, 721 
Papaverin hydroclorid, 724, P-53 
Paracetamol, 726, P-53 

lượng dược liệu, Pefloxacin rnesilat, 737 
Penieilamin, 740 
Pepsin, 742
Perindopril Frbumin, 744 
Perindopril /m-butylamin, 744 
Petỉúdin hydroclorid, 747, P-54 
Phá cố chi. 1088
Phàn ứng mau của các penicilin và Cephalosporin. PL-192 
Phát hiện Mycoplasma bằng phương pháp nuôi cấy, PL-394 
Phân tích nhiệt, PL-174
Phân tích thống kẻ kết quà định lượng sinh học, PL-328 
Phấn phòng kỷ, 1289 
Phénobarbital, 748, P-54 
Phenol, 750
Phenoxymcthylpenieilin, 751

Omeprazol, 701 
phẩm Orcsol 704

Oseltamivir phosphat, 706 
Ouabain, 709
Oxaeilin natri monohydrat, 710 
Oxygen, 712
Oxymetazolin hydroclorid, 714 
Oxytetracyclin dihydrat, 716 
Oxytetracyclin hydroclorid, 717

ML-12



Phenoxymethylpenicilin kali. 753 
Phenylpropanolamin hydroclorid, 755 
Phenytoin, 756, P-55 
Phép thử các chất hụ áp. PL-298 
Phẻp thừ chất gây sốt, PL-298 
Phép thừ độ đồng đều đơn vị liều, PL-265 
Phép thử độ đồng đều hàm lượng, PL-249 
Phép thử độ đồng đều khổí lirựng, PL-249 
Phép thử độ giài phóng dược chât cùa thuốc dán thâm qua 

da, PL-268
Phép thử độ hòa tan cùa dạng thuốc rắn phân liều, PL-250
Phép thừ độ rã của thuốc đạn vù thuốc trứng, PL-259
Phép thừ độ rã của viên bao tan trong ruột, PL-263
Phép thừ độ rã của viên nén và nang, PL-260
Phép thử histamin, PL-293
Phép thừ nội độc tố vi khuẩn, PL-293
Phép thử xác định chiết kiệt alcaloid, PL-272
Phễu lọc thủy tinh xốp, PL-118
Phòng đàng sâm, 1156
Phòng ký (rễ), 1289
Phòng kỷ bắc, 1289
Phòng phong (rễ), 1289
Phổ hồng ngoại, P-l
Phổ huỳnh quang tia X, PL-130
Phổ khôi, PL-125
Phổ khối - plasma càm úng (ICP-MS), PL-128
Phổ Raman, PL-131
Phthalylsulfathiazol, 758
Phù bình, 1082
Phụ tử, 1291
Phục linh, 1292 ^
Phương pháp chế biến đông dược, PL-285 
Phương pháp chuẩn độ bằng nitrit, PL-208 
Phương pháp chuẩn độ complexon. PL-208 
Phương pháp chuẩn độ đo ampe, PL-205 
Phương pháp chuẩn độ đo điện thế, PL-205 
Phương pháp chuẩn độ trong môi trường khan, PL-209 
Phương pháp điện di, PL-154 
Phương pháp điện di mao quản, PL-157 
Phương pháp lấy mẫu và lưu mẫu, PL-373 
Phương pháp phân tích acid amin, PL-214 
Phương pháp quang phổ hấp thụ từ ngoại và khả kiến, PL-120 
Phương pháp quang phổ hồng ngoại, PL-122 
Phương pháp quang phổ huỳnh quang, PL-123 
Phương pháp quang phô nguyên tử phát xa và hấp thụ, 

PL-124
Phương pháp sác ký giấy, PL-144 
Phương pháp sẳc ký khí, PL-145 
Phương pháp sắc ký lòng, PL-147 
Phương pháp sắc ký lớp mòng, PL-149 
Phương pháp sắc ký rây phân tử, PL-151 
Phytomenadion, 760 
Pilocarpin nitrat, 762, P-55 
Piperactlin natri, 764 
Piperazin adipat, 765

D ược DIEN VIỆT NAM V

Piperazin citrat, 766 
Piperazin hvdral, 767 
Piperazin phosphat, 768 
Piracetam, 769 
Piroxicam, 771
Poly (ethylen-vinyl acetat) dùng sản xuất đồ đựng và dây 

truyền dịch dinh dưỡng, PL-453 
Polyethylen, PL-446
Polyethylen tercphthalat đổ sản xuất đồ đựng che phẩm 

không phải là thuốc tiêm, PL-451 
Polymyxin B Sulfat, 775 
Polyolefin, PL-456 
Poỉyoxyethylcn, 777
Polypropylen dùng làm dô đựng và nút cho thuôc tiêm 

truvển vả thuốc nhò mắt, PL-460 
Polysorbat 20, 777 
Poíysorbat 60, 778 
Poỉysorbat 80, 779 
Povìdon, 780 
Povidon iod, 784 
Praziquantel, 785 
Prednisolon, 787, P-56 
Prednison, 789 
Primaquin diphosphat, 791 
Procain hydroclorid, 793 
Procainamid hydroclorid, 795, P-5Ó 
Progesteron, 796, P-57 
Promethazin hydroclorid, 798, P-57 
Propranolol hydroclorid, 802, P-58 
Propyl parahydroxybenzoat, 804 
Propylen glycol, 806, P-58 
Propylparaben, 804 
Propylthiouracil, 806, P-59 
Pryrantel embonat, 808 
Pyrantel pamoat, 808 
Pyrazinamid, 810, P-59 
Pyridoxin hydroclorid, 812, P-60 
Pyrimethamin, 814, P-60

Q
Qua lảu (hạt), 1293
Qua lâu (quà), 1294
Qua lầu tử, 1293
Quan âm biển, 1244
Qué (cành), 1295
Quế (vỏ thân, vò cành), 1296
Quế chi, 1295
Qui định chung, xliii
Qui (tịnh đối với tạp chất lả dung môi tồn dư, PL-230
Qui giáp và qui bàn, 1297
Quinapril hydroclorid, 815
Ọuinidin bisulfat, 817
Quinin dihydrodorid, 819
Qui nin hydrociorid, 820

MỤC LỤC TRA cú  Ü THEO TÊN VIỆT NAM

ML 13



MỤC LỰC TRA CỨU THF.0 TÊN VIỆT NAM 

Qui nin Sulfat, 822
Quy trinh thứ nghiệm công hiệu (in vivo) cùa vắc xin viêm 

gan B tái tổ họp, PL-39S 
Quỷ châm thào, 1172

R
Ramipril, 824, P-6 J
Ranitidin hỵdrocỉorid, 826, P-61
Rau đắng đất, 1298
Rau má, 1299
Rau sam, 1300
Râu mèo, 1301
Râu ngô, 1301
Rẽ quạt (thân rễ), 1302
Retinol (vitamin A) tổng hợp đậm đặc dạng bột, 829
Retinol (Vitamin A) tổng hợp đậm đặc dạng dầu, 829
Re ké, ) 363
Riboflavin, 831
Riboflavin natri phosphat, 833
Riềng (thán rề), 1303
Riềng lá nhọn, 1209
Rifampicin, 834, P-62
Ritonavir, 841
Rong mơ, 1304
Rotundín, 842
Roxithromycin, 845
Rutin, 848
Rutosid, 848
Rửa đụng cụ thuv tinh, PL- ] 19 
Rượu thuốc, PL-31

s
Sa nhân (quà), 1305
Sa sâm (rề), 1306
Sa sâm bác, 1306
Sài đất, 1306
Sài hồ (rễ), 1307
Sài hồ nam, 1236
Salbutamol, 851, P-62
Salbulamol Sulfat, 853, P-63
Sáp ong trang, 1309
Sáp ong vàng, 1309
Sắt (II) Sulfat, 860
Sắn dây (rễ củ), 1310
Sắt (II) Sulfat khô, 861
Sãt fumarat, 856
sắtoxyd, 858
Sảm bố chính (rễ), 1310
Sâm cau, 1312
Sám cau (thân rề), 1311
Sàm đại hành (thân hành), 1312
Sâm gỗ, 1102

DƯỢC ĐỈỂN VIỆT NAM V

Sâm K5, 1313
Sâm nam, 1102
Sâm Ngọc Linh, 1313
Sám Việt Nam (thân re và rễ), 1313
Sầu dâu cứt chuột, 1276
Sen (cây mầm), 1314
Sen (hạt), Ỉ315
Sen (la), 1316
Silicon, PL-432
Simvastatin, 863, P-63
Sinh địa, 1164
Sirô alimemazin, 53
Sirô promethazin hydroclorid, 801
Sirô thuốc, PL-11
Sói rừng, 1317
Sorbitol, 865
Sơn liên ngẫu, 1102
Sơn thù (quả), 1318
Sơn thù du, 1318
Sơn tra (quà), 1319
Spartein Sulfat, 868
Spectinomycin hydroclorid, 869
Spiramycin, 870
Stavudin, 872
Stcaryl alcol, 875
Streptomycin Sulfat, 876
Strychnin Sulfat, 879
Sucralfat, 880
Sulbaetam natri, 881
Sulfadiazin, 883, P-64
Sulfadimidin, 885
Sulfadoxin, 886
Sulfaguanidin, 888
Sulfamethoxazol, 889, P-64
Sulfamethoxvpyridazin, 891
Sulfasalazin, 892, P-65
Sulfathiazol, 894
Sulpirid, 895, P-65
Sultamicilin, 897
Sultamicilin tosilat dihydrat, 899
Sử quàn tư, 1320

T
Tai Hồng, 1337
Tain nại, 1261
Tarn thất (rỗ cú), 1321
Tamoxifen Citrat, 901, p'66
Tang bạch bi, 1137
Tang chi, 1135
Tang diệp, 1136
Tang ký sinh, 1322
Tang thầm, 1137
Tartrazin, 902
Táo (hạt), 1323
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Táo nhân, 1323
Tạo giác, 1087
Tạo giác thích, 1086
Tắc kè, 1324
Tằm vôi, 1326
Tâm sen, 1314
Tầm gửi, 1325
Tầm gửi trên câv đáu, 1322
Tần giao (rễ), 1326
Tất bát (quà), 1327
Telmisartan, 904
Tenoxicam, 906
Terbutalin Sulfat, 909
Terfenadin, 910, P-66
Terpin hyđrat, 912
Tetracain hyđroclorid, 913
Tetracyclin hydroelorid, 915
Te tân (rễ và thân rề), 1328
Thạch cao, 1329
Thạch hộc (thản), 1330
Thạch xương bồ lá to, ỉ 3 82
Than hoạt tỉnh, 919
Thanh bi, 1333
Thanh cao, 1332
Thanh cao hoa vàng (lá), 1332
Thanh hao hoa vàng, 1332
Thảo quá (quả), 1335
Thảo quyết minh (hạt), 1335
Thăng ma (thân rễ), 1336
Theophylin, 920, P-67
Theophylin ethylendiamin, 66
Thị đế, 1337
Thiamin hydroclorid, 922 
Thiamin nitrat, 925 
Thiamphenieol, 928 
Thiên đông, 1339 
Thiên ma (thân rễ), 1338 
Thiên môn đông (rễ), 1339 
Thiên niên kiện (thân rễ), 1340 
Thiên trúc hoàng, 1340 
Thiền liền, 1165
Thiopcntaỉ natri và natricarbonat, 929
Thiopental natri, 929, P-67
Thích tật lê, 1075
Thỏ ty tử, 1341
Thông thào (lồi thân), 1345
Thô cam thảo, ỉ 096
Thổ hào sâm, 1310
Thổ hoàng liên (thân rễ), 1342
Thổ phục linh (thân rễ), 1344
Thuật ngừ dạng thuốc theo tnô hình giải phóng (phóng 

thích) dược chẩt, PL-37 
Thục địa, 1345 
Thuốc bọt y tế, PL-3Ü 
Thuốc bột, PL-13

Dược ĐIỂN Ví(n NAM V

Thuốc bột aspartam, 116 
Thuốc bột natri hydroearbonat, 662 
Thuốc bột sorbitol, 867 
Thuốc bột uống bù dịch, 704 
Thuốc com, PL-14
Thuốc dán thấm qua da và cao dán, PL-15 
Thuốc đặt, PL-16 
Thuốc đỏ, 621 
Thuốc giọt nikethamid, 683 
Thuốc hít, PL-23 
Thuốc hoàn, PL-] 7 
Thuốc khí dung, PL-23 
Thuổc mểm dùng trên dũ và niêm Iĩiạc, PL-18 
Thuốc mờ acid boric 10 %, 28 
Thuốc mỡ benzosali, 26 
Thuốc mỡ Hydrocortison acetal. 486 
Thuốc mỡ kẽm oxyd, 544 
Thuốc mỡ nystatin, 695 
Thuốc mờ tra mắt tctracyclin hydroclorid, 917 
Thuốc nang, PL-19 
Thuốc nhỏ mat betamethason, 150 
Thuốc nhỏ mắt ciprofloxacin, 269 
Thuốc nhỏ mắt, PL-20 
Thuốc nhỏ mắl cloramphenicol, 285 
Thuốc nhỏ mắt cloramphenicol và dexamethason natri 

phosphat, 289
Thuồc nhỏ măt gentamicin, 436
Thuốc nhỏ mắt hydroeortison và neomycin, 487
Thuốc nhỏ mắt kẽm Sulfat, 545
Thuốc nhỏ mat natri clorid 0,9 %, 660
Thuốc nhỏ mắt neomycin, 669
Thuốc nhỏ mắt ofloxacin, 699
Thuốc nhỏ mắt tobramycin, 946
Thuốc nhỏ mũi Oxymetazolin, 715
Thuốc nhỏ mũi và thuốc xịt mũi dạng lòng, PL-21
Thuốc nhò mũi Xylometazolin, 982
Thuốc nhỏ tai cloramphcnicol, 286
Thuốc nhỏ tai và thuốc xịt vào tai, PL-22
Thuốc thang, PL-32
Thuốc tiêm acid ascorbic, 24
Thuốc tiêm adrenalin, 50
Thuốc tiêm amikacin, 65
Thuốc tiêm arninophylin, 67
Thuốc tiêm atropin Sulfat, 123
Thuốc tiêm cafein và natri benzoat, 168
Thuốc tiêm calci clorid 10 %, 17 ỉ
Thuốc tiêm calci gluconat, 174
Thuốc tiêm clorproma/in hydroclorid, 302
Thuốc tiêm eyanocobalamin, 321
Thuốc tiêm dexamethason, 333
Thuốc tiêm diazepam, 341
Thuốc tiêm diclofenac natri, 345
Thuốc tiêm dimercaprol, 356
Thuốc tiêm epinephrin, 50
Thuốc tiêm ephedrin hydroclorid, 377
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Thuốc tiêm eentamicin, 437 
Thuôc ticm glucoso, 461 
Thuốc tiêm hyđrocortison acetat, 487 
Thuỏc tiêm hydroxocobalamin, 4 9 ì 
Thuốc tiêm kanarnvcin, 534 
Thuốc licm lidocain, 574 
Thuôc licm lincomycin, 577 
Thuỏc tiêm methylprednisoion acetat, 638 
Thuốc tiêm metoclopramid, 641 
Thuốc tiêm motphin hydroclnrid, 650 
Thuốc tiêm natri clorid, 661 
Thuốc tiêm natri hydrocarbonaí, 663 
Thuốc licin piracetam, 771 
Thuốc tiêm procain hyđroclorid, 794 
Thuốc tiem progesteron, 798 
Thuốc tiêm pyridoxin hydroclorid, 813 
'1’huốc: ticm quiñin dihydroclorid, 820 
Thuốc tiêm spartein suifat, 868 
Thuốc tiêm thiamin hydruđorid, 924 
Thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, PL-26 
Thuốc ticm tobramvcin, 947 
Thuốc tiêm truyền glucose, 462 
Thuốc tiêm truyền metronidazol, 644 
Thuốc liêm truyền natri cloriđ đẳng trương, 661 
Thuốc tiêm truyền paracetamol, 729 
Thuốc tiêm vitamin Bj, 924 
Thuổc tiêm vitamin B6, 813 
Thuốc tiêm vi tam in c ,  24 
Thuốc viên nén, PL-28 
Thuvền thoái, 1346 
Thủy xương bồ, 1382 
Thử độc tính bất thường, PL-299 
Thử giới hạn nhiễm khuẩn, PL-300 
Thử nghiệm nhận dạng huyết thanh miễn dịch, PL-37 ỉ 
Thử nghiệm nhận dạng thành phần bạch hâu - uốn ván - ho 

gà trong vắc xin DTwP hấp phụ, PL-378 
Thử vô khuẩn, PL-311 
Thừng mực lả to, 1251 
Thương lục (rễ củ), 1347 
Thương nhĩ lừ, 1210 
Thương truật (thân re), 1348 
Tía tô (lá), 1349 
7 ía tô (quá), 1350 
Tía tô (thân), 1351 
Ticarcilin natri, 930, P-68 
Ticn hạc thào, 1231 
Tiên mao, 1311 
Tiền hồ (rỗ), 1351 
Tiêu dài, 1327 
Tiêu lá tim, 1327 
Tiêu lốt, 1327 
Tiêu thất, 1327 
Tiểu hồi (quà), 1352 
Tiểu kinh giới, 1223 
Timoloỉ ma leal, 932, P-68

MỤÍ' LỤC TRA CỬU TllbO TẺN VIỆT NAM

Ti nil bột biến tính na tri gíycolat typ A, 935
Tinh bột biến tính natri glycolat typ B, 936
Tinh bột biến tính nalri glycolat iyp c, 937
Tinh bột gạo, 938
Tinh bột khoai tây, 939
Tinh bột lúa mì, 939
Tinh bột ngô, 940
Tinh bột sắn, 941
Tinh bột thúy phân, 941
Tinh dầu bạc hà, ] 398
Tinh dầu bạch đàn, 1399
Tinh dầu gừng, 1399
Tinh dầu hồi, 1400
Tinh dâu húng chanh, 1400
Tinh dầu hương nhu trang, 1400
Tinh dầu iong nào, 1401
Tinh dầu nghộ, 1402
Tinh dầu quế, 1402
Tinh dầu Tần dày lá, 1400
Tinh dầu tràm, 1403
Tinh tuyết thảo, 1299
Tinidazol, 942
Titan dioxyd, 944
Toan táo nhân, 1323
Toàn yết, 1353
Tobramycin, 945
Tóc tiên lco, 1339
Tỏi (căn hành), 1354
Tỏi lào, 1312
Tolbutamid, 951, P'69
Tô diệp, 1349
Tô mộc, 1354
Tô ngạnh, 1351
Tô tư, 1350
Trạch tà (thân rễ), 1355
Tràm (cành và lá), 1356
Tramadol hyđrocloriđ, 953, P-69
Trắc bá, 1357
Trắc bách diệp, 1357
Trần bì, 1358
Tri mẫu (thân rễ), 1360
Triamcinolon acetonid, 954, P-70
Tricloroniclhan, 295
Triglycerid mạch trung binh, 957
Trihexyphenidyl hydrođorid, 959
Trimetazidin hydroclurid, 961
Trimethoprim, 964, P-70
Trinh nữ hoàng cung (lá), 1360
Trư linh, 1362
Trư nha tạo, 1087
Trữ ma căn, 1176
Tử bình, 1082
Tử uyển í rề và thân rề), 1364 
Tuberculin PPD, 996 
Tục đoạn (rễ), 1363

DƯỢC ĐI ẺN VIỆT NAM \
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Tv bà diệp, 1365 
Tỳ giải (thân rễ), 1366

u
uất kim, 1264
Uy linh tiên (rỗ và thân rề), 1367

V
Valproat natri, 967 
Vancomycin hydroclorid, 969 
Vàng đẳng (thân), 1368 
Vanilin, 971 
Vaselin. 972
Vắc xin bạch hầu hấp phụ, 998
Vắc xin bạch hầu, uốn ván hấp phụ dùng cho người lớn và 

vị thành niên. 1002
Vắc xin bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và H1B 

(DTWP - H E B -H IB), 1007
Vắc xin bạch hầu, uốn ván và ho gà hấp phụ (DTwP), 1000 
Vắc xin bại liệt bất hoạt (IPV), 1014 
vẳc xin bại liệt uống, 1015 
vắc  xin BCG, 1016 
Vắc xin cúm bất hoạt. 1017 
Vắc xin dại tế bào dùng cho người, 1020 
(Các) Vắc xin dùng cho người, 997 
Vac xin ĩỉacmophiỉus influenzae typ b cộng hợp, 1022 
Vac xin não mô cầu Polysaccharid cộng hợp, 1024 
Vắc xin phe cầu, 1025 
Vắc xin phe cẩu cộng hợp hấp phụ. 1027 
Vac xin phối hợp bạch hâu, uốn ván, ho gà vô bào (DTaP) 

hấp phụ, 1004
Vắc xin phối hợp viêm gan A bat hoạt, hấp thụ và vắc xin 

viêm gan B tái tồ hợp, hấp thụ, 1056 
Vắc xin phòng Papillomavirus ử người (tái tổ hợp), 1029 
Vắc xin quai bị. 1034
Vắc xin rota sống eiảrn độc lực (uống), 1036 
Vấc xin rubella, 1038 
Vac xin sởi. 1041
Vac xin sời, quai bị và rubella (vắc xin MMR), 1041
vẳc xin tà uổng bất hoạt, 1043
Văc xin thủy đậu, 1049
Vac xin thuong han lions, 1045
Văc xin thưimg hàn Vi polysaccharid, 1047
Văc xin uốn ván hấp phụ, 1013
Vặc xin viêm gan A bất hoạt, hấp thụ, 1050
Văc xin viêm gan A bất hoạt, virosom, 1052
Vãc xin viêm gan A song giâm độc lực, 1053
Vãc xin viêm gan B tái tổ hợp, 1054
Vặc xin vicm não Nhật Bàn, 1058
vậy rồng, 1222
Vẩy Tête, 1379
Vầy Trút, 1379

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V

Verapamil hydroclorid. 973, P-7ị
Viên bao tan trong ruột aspirin, 19
Viên đặt nystatin, 696
Viên đặt paracetamol, 730
Viên nén acébutolol, 6
Viên nén acenocoumaroỉ, 8
Viên nén acetazolamid, 10
Viên nén aciclovir, 16
Viên nén acid acetylsalicylic, 19
Viên nén acid ascorbic, 25
Viên nén acid folic, 31
Vi ôn nén acid me fen amie, 34
Viên nén acid nalidixic, 41
Viên nén acid íranexamic, 46
Viên nén albendazol, 52
Viên nén alimemazin, 54
Viên nén alopurinol, 57
Viên nén ambroxol hydroclorid, 63
Viên nén aminophylìn, 68
Viên nén amiodaron, 70
Viên nén amitriptylin, 73
Viên nén amlođipin, 75
Viên nén amodiaquin hydrođorid, 77
Vicn nén amoxicilin, 86
Viên nén amoxicilin và acid clavulanic, 87
Viên nén artemether, 107
Viên nén artemether và lumefantrin, 108
Viên nén aspirin, 19
Viên nén aspirin và cafein, 21
Viên nén atenolol, 118
Viên nén atorvastatin, 121
Viên nén atropin Sulfat, 124
Viên nén bao tan trong ruột acid acetvlsalicylic, 19
Viên nén bao tan trong ruột bisacodyl, 156
Viên nén bao tan trong ruột diclofenac, 346
Viên nén bao tan troné ruột esomeprazol, 394
Viên nén bao tan trong ruột pantoprazol, 722
Viên nén berberin clorid, 144
Viên nén betamethason, 146
Viên nén biotin, 154
Viên nén bromhexin hydrocìorid, 163
Viên nén calci và vitamin D3 169
Viên nén captopril, 187
Viên nén Carbamazepin, 189
Viên nén Cefadroxil, 201
Viên nén Cefixim, 219
Vien nén Cefpodoxim, 228
Viên nén Cefuroxim, 240
Viên nén cephalexin, 253
Viên nén Cetirizin, 255
Viên nén Chymotrypsin, 259
Vien nén Cimetidin, 264
Viên nén cinarizin, 266
Viên nén ciprofloxacin, 270
Viên nén clarithromvcin, 273
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Vién nén clopidogrđ, 282
Viên ncn cloramphenicoỉ, 287
Viên nén cloiQCỊuin phosphat. 297
Viên nén dorpheniramin, 299
Viên nén clorpromazin hvdroclorid, 303
Viên nén codein phosphal, 313
Viên nén coỉchicin, 315
Vicn nen eolecalciferol, 317
Vicn nén eortison, 319
Viên nén cotrimoxazol, 966
Viên nén cyproheptadin hydroclorid, 323
Viên nén dapson, 324
Viên nén dexamethason, 328
Viên nén dcxclorpheniramin, 336
Viên nén đcxpanthcnoi, 338
Viên nén dextromethorphan hydrobromid, 340
Viên nén diazepam, 342
Viên nén diltiazem, 351
Viên nén dimenhydrinat, 354
Viên nén diphenhydramin, 358
Viên nén domperidon, 362
Viên nén đặt âm đạo dotrimazol, 306
Viên nén enalapril, 374
Viên nén ephedrin hydroclorid, 377
Viên nén ergocalciferol, 380
Viên nén erythromycin, 382
Viên nén erythromycin stearat, 387
Viên nén ethambutol, 397
Viên nén ethambutol và isoniazid, 398
Viên nén ethinyỉestradiol, 404
Vicn nén famotidin, 409
Viên nén fexofenadin, 415
Viên nén furoseinid, 427
Viên nén gabapentin, 430
Viên nén Gardenal, 749
Viên nén glibenclamid, 440
Viên nén glibencbmid và metformin, 441
Viên nén gliclazid, 444
Viên nén gliinepirid, 446
Viên nén glimepirid và metformin, 448
Viên nén glipizid, 451
Viên nén glipizid và metformin, 452
Viên nén glucosamin, 458
Viên nén glyburid và metformin, 441
Viên nén glyceryl trinitrat, 469
Viên nén griseofulvin, 471
Viên nén haloperidol, 475
Viên nén heptaminol, 478
Viên nén hydroclorothiazid, 483
Viên nén hyoscin butylbrorniđ, 497
Viên nén ibuprofen, 500
Viên nén imipramin, 504
Viên nén indapamid, 507
Viên nén indomethacin, 513
Viên nén irbesartan, 516

Viên nén Isoniazid, 519
Vien nén isosorbid dinitrat, 522
Viên nón isosorbíd mononitrat, 524
Viên nén kali clorid, 530
Vicn nén ketoconazol, 539
Viên nén ỉamivuđin, 549
Viền nén íamivuđm vả zidovudin, 551
Viên nén levodopa, 562
Viên nén levodopa và carbidopa, 563
Viên nén levofloxacin, 565
Vien nén levomepromazin, 567
Viên ncn levonorgestrel, 570
Viên nén levothyroxin, 572
Viên nén loperamid, 580
Viên nén loratadin, 585
Viên nén losarían kali, 588
Viên nén lovastatin, 591
Viên nén magnesi - B6, 602
Viên nén magnesi - nhôm hydroxyd, 600
Viên nén mebeudazol, 611
Viên nén inefloquin, 614
Viên nén meloxicam, 616
Viên nén metformin, 623
Viên nén methionin, 627
Viên nén methyldopa, 633
Viên nén methylprednisolon, 635
Viên nén metoclopramid, 642
Viên nén metronidazol, 644
Viên nén metronidazol và nystatin, 645
Viên nén metronidazol và spiramycin, 646
Viên nén natri thiosulfat, 667
Vien nén nevirapin, 671
Viên nén niclosamid, 676
Viên nén nicotinainid, 677
Viên nén nifedipin, 679
Viên nén nitrofurantoin, 685
Viên nén norfloxacin, 687
Viên nén nystatin, 696
Viên nén ofloxacin, 700
Viên nén papaverin hydroclorid, 725
Viên nen paracetamol, 731
Viên nén paracetamol vả cafein, 733
Viên nén paracetamol và clorpheniramin, 734
Viên nén paracetamol và codein, 735
Viên nén paracetamol và ibuprofen, 736
Viên nén peíloxacin mesylat, 739
Viên nén penicilin V, 752
Vicn nén penicilin V kali, 754
Viên nén perindopril /er/-buty!amin, 746
Viên nén pbenobarbitỉd, 749
Viên nén phenytoin, 757
Viên nén phthalylsulfathiazol, 759
Viên nén Phytomenadion, 761
Viên nén piperazin phosphat, 769
Viên nén piroxicam, 774
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Viên nén praziquantel, 786
Viên nén prednisolon, 788
Viên nén pritĩiaquin diphosphat, 792
Viên nén prometha/in hydroclorid, 801
Viên nén propranolol, 803
Viên nén propylthiouracil, 807
Viên nén pyrantel pamoat, 809
Viên nén pyrazinamid, 811
Viền nén pyridoxin hydroclorid, 814
Viên nén quinin sulfat, 823
Viên nén ramipriỊ 825
Viên nén ranitidin, 828
Viên nén riboflavin. 833
Viên nén rifampicin, 837
Viên nén rifampicin, isoniaztd và pyrazinamid, 839
Vicn nén rotundin, 844
Viên nén roxithromycin. 847
Vicn nén Rutin c, 850
Viên nón rutin, 849
Vicn nén rutin và acid ascorbic. 850
Viên nén salbutamoỊ 855
Viên nén sắt (II) sui fat, 862
Vicn nén sất fumarat và acid folic, 857
Viên nén simvastatin, 864
Vicn nén spiramycin, 872
Viên nén stavudin, 874
Viên nén sủi calci gỉuconat, 172
Viên nén sulfadoxin và pyrimethamin, 887
Viên nén sulfaguanidin, 889
Viên nén sulfamethoxazoi, 890
Viên nén telmisartan. 905
Viên nén tcnoxicam, 908
Viên nén terfenadin, 91!
Viên nén tetracyclin hỵdroclorid, 918
Viên nén theophylin, 922
Viên nén thiamin, 926
Viên nén tirnolol, 934
Viên nén tinidazol, 943
Viên nén tolbutamid, 952
Viên nén trihexyphenidyl, 960
Viên nén trimeprazin, 54
Viên nén trimetazidin, 963
Viên nén valproat natri, 968
Viên nén vinpocetin, 980
Viên nén vitamin B;, 926
Viên nén vitamin B ị, Bó và Bp 927
Vicn nén vitamin B2, 833
Viên nén vitamin B6. 814
Viên nén vitamin c ,  25
Viên nén zidovudin, 985
Viên ngậm amphotericin, 91
Viên sùi paracetamol, 732
Viền chí (rề), 1369
Vinblastin sulfat, 974. P-71
Vincristin sulfat, 977, P-72
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Vinpocetin, 979 
Vitamin B6, 812 
Vitamin c, 23 
Vitamin Di, 378 
Vitamin D3, 316 
Vitamin Kị, 760 
Vitamin p, 848 
Vỏ hà. 1248 
Vỏ hàu, 1248 
Vỏ nang cứng gelatin, 433 
Vỏ rề dâu, 1137 
Vọng cách (lá), 1370 
Voi (Id), 1371 
Vối (nụ hoa), 1372 
Vông nem (lá), 1373 
Vừng đen (hạt), 1374

X
Xa tiền tử, 1239 
Xà sàng (quả), 1375 
Xạ can, 1302
Xác định acid acetic trong peptid tổng hợp, PL-237 
Xác định acid aristolochic I trong dược liệu, PL-290 
Xác định an toàn chung của vác xin và sinh phẩm, PL-372 
Xác định BSA tồn dư trong vắc xin, PL-400 
Xác định các chất bảo quản kháng khuẩn, PL-238 
Xác định các chất chiết được trong dược liệu, PL-278 
Xác định các chất oxy hóa, PL-I 84 
Xác định carbon hữu CƯ toàn phan trong nước dùng cho 

ngành dược, PL'184
Xác định chất gày sốt trong vắc xin và sinh phẩm, PL-372 
Xác định chất không bị xà phòng hóa, PL-183 
Xác định chi số acetyl, PL-180 
Xác định chỉ so acid, PL-180 
Xác định chi số ester, PL-180 
Xác định chi số hydroxyl, PL-180 
Xác định chi số iod, PL-181 
Xác định chi số khúc xạ, PL-ỉ 63 
Xác định chi so peroxyd, PL- ] 82 
Xác định chỉ số pH, PL-163 
Xác định chỉ sổ trương nò, PL-285 
Xác định chi số xà phòng hóa, PL-182 
Xác định công hiệu của vác xin bại liệt uổng, PL-381 
Xác định công hiệu thành phần bạch hầu trong vẳc xin hấp 

phụ chứa giài độc tố bạch hầu, PL-383 
Xác định công hiệu thành phần ho cà toàn tế bào trong vắc 

xỉn phối hợp. hấp phụ, PL-385 
Xác định công hiệu thành phản uốn ván trong vắc xin hấp 

phụ chứa giải độc tố uốn ván, PL-3S2 
Xác định đậm độ vi khuẩn ho gà, PL-367 
Xác định điện dẫn suất, PL-172
Xác định độ ẩm tồn dư trong vac xin, sinh phẩm dông khô, 

PL-394
Xá. định độ chán không cùa V ác À in BC'G, PL-365
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Xác (tịnh độ nhớt cùa chất lòng, PL-164 
Xác định dộ phân tán cùa vác xin BCG, PL-366 
Xác định độ sống của vắc xin BCG, PI.-364 
Xác định độ thẩm thẩn, PL-ị 71 
Xác định độ tinh khiết kháng nguyên HBsAg, PL-396 
Xác định độ trong của dung dịch, PL-193 
Xác định độc tổ thẩn kinh tồn dư trong vắc xin bại liệt 

uống, PL-380
Xác định dung môi ton dư, PL-225
Xác định ethvlen oxyd và dioxan tồn dư, PL-235
Xác định ciới hạn Amoni, PL-195
Xác định 21 ới hạn Arsen, PL-195
Xác định giới hạn các tạp chất, PL-195
Xác định giới hạn Calci, PL-196
Xác dịnh giới hạn carbon monoxyd trong khí y tô, PL-202
Xác định giới hạn Chì trong dường, PL-196
Xác định giới hạn Clorid. PL-196
Xác định giới hạn Fluorid, PL-196
Xác định giới hạn Kali, PL-197
Xác dịnh giới hạn kim loại nặng trong dược liệu và trong 

dầu béo, PL-200
Xác định giới hạn kim loại nặng, PL-197 
Xác định giới hạn Magnesi, PL-202 
Xác định giới hạn Magnesi và kim loại kiềm thổ, PL-202 
Xác định giới hạn Nhôm, PL-200 
Xác định giới hạn Nickel trong polyol, PL-200 
Xác định giới hạn Phosphat, PL-201 
Xác định giới hạn sắt, PL-202 
Xác định giới hạn Sulfat, PL-202 
Xác định giới hạn tiểu phân, PL-263 
Xác định góc quay cực và góc quay cực riêng. PL-166 
Xác dinh hàm lượng aflatoxin 131 trong dược liệu, PL-288 
Xác định hàm lượng cesi trong vắc xin và sinh phâm, PL-397 
Xác định hàm lượng ethanol, PL-222 
Xác định hàm lượng formaldehyd tồn dư trong vắc XÌT1 và 

sinh phẩm, PL-387
Xác định hàm lượng lipiđ trong vắc xin và sinh phẩm, PL-396 
Xác định hàm lượng mcthanol và propan-2-ol, PL-225 
Xác định hàm lượng natri clorid với sự có mặt của protein 

bàng phương pháp định lượng gián tiếp (phương pháp 
Charpentier-Vblhard), PL-38S

Xác định bàm lượng nhôm (AL*-1-) trong vắc xin và sinh 
phẩm, PL-388

Xác định hàm hrợng nitơ protein của vắc xin và sinh phâm 
bằng thuốc thừ Ncsslcr, PL-391 

Xác định hàm lượng nitơ toàn phần cùa vẳc xin và sinh 
phẩm bang thuốc thừ Ncssler, PL-377 

Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp cất với dung 
môi, PL-279

Xác định hàm lượng phenol trong vác xin và sinh phẩm, 
PL-389

Xác định hàm lượng Polysaccharid trong vấc xin và sinh 
phẩm, PL-396

Xác định hàm lượng protein toàn phần trong vác xin và 
sinh phẩm, PL-392
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Xác định hàm lượng saccharid lỗng số bằng phương pháp 
orcinol, PL-397

Xác định hàm lượng thimerosal trong vắc xin và sinh 
phẩm, PL-389

Xác định hàm lượng Tween 20 trong vắc xin và sinh phẩm, 
PL-367

Xác dinh hàm lượng Vi Polysaccharid cùa vác xin thương 
hàn Vi polvsaccharid, PL-395 

Xác định hiệu giá huyết thanh kháng dại, PL377 
Xác định hiệu giá huyết thanh kháng độc tố bạch hầu, PL-375 
Xác định hiệu giá huyết thanh kháng độc tố uốn ván, PL-376 
Xác định hiệu lực vác xin dại theo phương pháp NIH, PL-390 
Xác dinh hiệu quà kháng khuẩn cứa chất bào quàn, PL-316 
Xác dụih hoạt lực thuốc kháng sinh bang phương pháp thử 

vi sinh vật, PL-318
Xác định khối lượng riêng cùa chắt ran, PL-173 
Xác định khối lượng riêng thô và khối lượng riêne gõ cùa 

bột, PL-177
Xác định khối lượng riêng và tỷ trọng, PL-166 
Xác định lưu huỳnh đioxyd, PL-183 
Xác định mất khối lượng do làm khô, PL-203 
Xác đinh màu sắc cùa dung dịch, PL-193 
Xác định nhiệt độ đông đặc, PL-167 
Xác định nhiệt độ nóng chảy, khoảng nóng chày và điêm 

nhỏ giọt, PL-168
Xác định nhiệt độ sôi và khoảng chưng cất, PL-170
Xác định pH của vắc xin vả sinh phẩm, PL-392
Xác định tạp chất lẫn trong dược liệu, PL-279
Xác định tinh an toàn vắc xin DTwP hấp phụ, PL-366
Xác định tro không tan trone acid, PL-203
Xác định tro Sulfat, PL-204
Xác định tro tan trong nước, PL-204
Xác định tro toàn phần, PL-204
Xác dinh tỷ lộ vụn nát của dược liệu, PL-279
Xác ve sâu, 1346
Xích đồng nam (rễ), 1376
Xích thược (rễ), 1377
Xoan rìmg, 1276
Xư<rng bồ, 1382
Xuyên bối mầu, 1089
Xuyên khung (thân rễ), 1378
Xuyên sơn giáp, 1379
Xuyên tâm liên, 1380
Xuyên tiêu (quà), 1382
Xylometazolin Jiydroclorid, 980, P-72

Y
Ý (17 (hạt), 1384
Yêu Cầu chung đối với các chế phẩm probiotic, PL-34

z
Zidovudin, 983, P-73
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A
Abacaviri sulfas, 3 
Acebutolol hydrochloridum, 4 
Acenocoumcirolum, 7 
Acetazolamidum, 9 
Acetylcysteinum, 11 
Aciclovirum, 14 
Acid mefenamicum, 33
Acidi methacrylici et ethyl is acrylatis polymer isati 1 : 1 

dispersio 30 per centum, 37
Acidi methacrylici et ethylis acrylatispolymerisatum (1 :1), 36 
A cidi methacryl ici et methyl is methaaylatis polymerisatum 

(1 : l), 38
Acidi methacrylici et methyl is methaaylatis polymerisatum 

(1:2), 39*
Acidum acctylsalicylicum, 17
Acidum aminocaproicum, 22
Acidum ascorbicum, 23
Acidum benzoicum, 26
Acidum boricum, 21
Acidum citricum monohydricum, 29
Acidum folicum, 30
Acidum hydrochloricum dilutum, 33
Acidum hydrochloricum, 32
Acidum nalidixicum, 40
Acidum nicotinicum, 42
Acidum salicylicum, 43
Acidum iranexamicum, 44
Adrenalinum acidum tartras, 49
Adrenalinum, 47
Aerosolum, PL-23
Aether anaesthesicus, 401
Aether medicinalis, 402
Aetheroleum Anisi stellati, 1400
Aetheroleum Cajuputi, 1403
Aetheroleum Cinnamomi camphorae, 1401
Aetheroleum Cinnamomi, 1402
Aetheroleum Curcumae, 1402
Aetheroleum Eucalypti, 1399
Aetheroleum Menthae arvensis, 1398
Aetheroleum Ocimi gratissimi, 1400
Aetheroleum Plectranthi amboinici, 1400
Aetheroleum Zingiberis, 1399
Albendazolum, 51
Alcohol cetylicus et stearylicus, 256 
Alcohol cetylicus, 257 
Alcohol stearylicus, 875 
Alcoholaturae, PL-31 
Alimemazini tartras, 53 
AUopurinolum, 55 
Aloe, 1233
Alpha tocopherolum, 948 
Alpha tocopheryli acetas, 949 
Alwninii hydroxydwn siccurn, 672
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Alumina phosphas siccurn, 672 
A leer in citratum, 58 
Ambroxoli hydrochloridum, 60 
Amikacimtm, 64 
Aminophvllinum, 66 
Amiodaroni hydrochloridum, 69 
Amitriptylini hydrochloridum, 72 
Amỉodipỉni besilas, 74 
Amodiaquini hydrochloridum, 76 
Amonii chloridum, 78 
Amophotericincum B, 89
Amoxicillini et Acidi clavulanici pulvis ad injeciionem, 82
AmoxicHlinipro injectione, 81
Amoxicillinum natricum, 79
Amoxicillinum trihydricum, 83
Ampicillini et Sulbactami pulvis ad injeciionem, 97
Ampicillini pro injec.tione, 95
Ampicillinum natricum, 93
Ampicillinum trihydratum, 98
Ampicillinum, 92
Amylum Manihoti, 941
A my lum mays, 940
Amvlum oryzae, 938
Amylum pregelißcatum, 941
A my l um Solan i, 939
Amylum Tritici, 939
Aqua destillata, 688
Aqua pro Inject lone, 688
Aqua purificata, 690
Aqua sterilis pro injectione, 691
Argenti Ultras, 132
Argentum vitellinicum, 133
Argin in i asparías, Ỉ 02
Arginini hydrochloridum, 103
Argininum, 100
Ariỉỉus Longan, 1232
Arillus Momordicae cochinchinensis, 1176
Ariemetherum, 105
Artemisinium, 110
Artesunati pulvis ad injectionem, 113 
Artesunatum, 111 
Aspartamum, 114 
Atenololum, 116
A torvas tatinam calcium trihydricum, 119 
Atropini sufas, 122 
Attapulgitum, 125 
Auricularia Chloramphenicoli, 286 
Azithromycinum, 126

B
Bacitracinum, 129 
Barit sulfas pro suspemio, 134 
Barii sulfas, 133 
Bunzalkonii chloridum, 135
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Benzathini hemylpeniciUini ad injectionem, 137
Benzathinmn bcnzylpenicillinum, 136
Bruzo inum, 1099
Benzylpenicilinum kaficum, 139
Benzylpenicilinum natricum, 140
B rnzylpe.n ic illini pro inject tone, 142
Berberini chlor idum, 142
Belamethasoni dipropionas, 147
Betamethasoni na tri i phosphas, 149
Betamethasoni valeras, 152
Betamethasonium, 144
Biotinum, 153
Bisacodylum, ¡54
Bisoprolol! fumaras, 157
Botnbyx Botrytieatus, 1326
Bromhexini hydrochloridum, 162
Bulbus Altii sativi, 1354
Bulbus Eleutherinis suhaphyllae, 1312
Bulbus Fritiliariac, 1089
Bulbus Lilii. 1069
Bupivacaini hydrochloridum, 164
tert-Butylamini Perindoprilum, 744

c
Cacumen Platycladi, 1357
Coffeinum, 166
Calci sulfat ustus, 160
Calcii carbonos, 168
Calcii chloridum dihydricum, / 70
Calcii gluconas pro inject tone, 173
Calcii gluconas, 171
Calcii glycerophosphas, 175
Calcii hydroxydum, 176
Calcii lactas pentahydricus, 177
Calcii lactas trihydricus, 178
Calcii pantothenas, 179
Calcii phosphas, ¡80
Calcitriolum, 181
Calyx Kaki, 1337
Camphora racemica, 182
Camphora, 183
Capsulae A cetylcysteini, 13
Capsulae Acidi tranexamici, 45
Capsular. Alverini, 59
Capsulae Ambroxoli hydrochloridi, 62
Capsulae Amoxicillini et Cloxacillini, 88
Capsulae Amoxicillini, 85
Capsulae Ampicillin!, 99
Capsulae Arginini, 104
Capsulae A > fernctheri, 106
Capsulae Azithromycini, 128
Capsulae Cefaclori, 197
Capsulae Cefadroxili, 200
Capsulae Ccfdiniri. 212

Capsulae Cefixim i, 217 
Capsulae Cefpodoximi, 227 
Capsulae Cefradlni, 231 
Capsulae Cephalexini, 252 
Capsulae Chloramphenicoli, 284 
Capsulae Clarithromycini, 272 
Capsulae Clindamycini, 277 
Capsulae Clofazimini, 279 
Capsulae Cloxacillini, 308 
Capsulae Doxycyclini, 365 
Capsulae Efavirenzi, 371 
Capsulae. Erythromycini stearaüs, 387 
Capsulae Esomeprazoli, 392 
Capsulae Fenofibrat is, 413 
Capsulae Flucloxacillin!, 418 
Capsulae Fluconazoli, 420 
Capsulae Gabapentini, 429 
Capsulae Indinaviri, 510 
Capsulae Indomethacini, 512 
Capsulae Itraconazoli, 527 
Capsulae Ketoprofeni, 542 
Capsulae Eansoprazoli, 558 
Capsulae Lincomycini, 576 
Capsulae Loperamidi, 579 
Capsulae Ofloxacin1, 698 
Capsulae Omeprazoli, 702 
Capsulae Oxytetracydlini, 719 
Capsulae Paracetamoli, 728 
Capsulae Piracetam i. 770 
Capsulae Piroxicami, 773 
Capsulae Rifampicini et Isoniazidi, 838 
Capsulae Rifampicini, 836 
Capsulae Sulpiridi, 896 
Capsulae Tetracyclini hydrocloridi, 916 
Capsulae, PL-19 
Capsulen Oseltamiviri, 708 
Captoprilum, 185
Carapax et Plastnim Testudinis, 1297 
Carapax Trionycis, 1249 
Carbamazepinum, ¡88 
Carhidopum, 190 
Carbo act iva tus, 919 
Car hornera. 191
Carboxymethylamylum natricum A, 935 
Car boxy me thy lamylurn natricum B, 936 
Carboxymethylamylum natricum C, 937 
Carmellosum natricum, 193 
Carmeloswn calcicum, 192 
Caul is Coscinii fenesirati, 1368 
Caulis cum folium Lonicerae, 1220 
Caul is etfol i urn Gymnemae syl vest r is, 1139 
Caulis et Radix Fibraureae, 1186 
Caulis Perillae frutescensis, 1351 
Caulis Spatholobi suberecti, 1211 
Caulis Tinosporae sinensis, 1138
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Cefaclorum. 194
Cefadroxil urn monohydricum, 198 
Cefalotinum natricum, 202 
Cefamaruhli nafas, 203 
Cefazolini pulvis ad injectionem, 208 
Cefazolinum natricum, 205 
Cefdinirum, 209
Cefepimi hvdrochloridum monohydricum, 213 
Ceflximum, 215
Cefoperazoni et SulbacUuni pulvis ad injectionem, 222
Cefoperazoni pulvis ad injectionem, 221
Cefoperazomtm natricum, 220
Cefotaximi pulvis ad injectionem, 224
Cefotaximum natricum, 223
Cefpodoximum proxetili, 225
Cefradinwn, 229
Ceftazidimi pulvis ad injectionem, 234 
Ceftazidimwn pentahydricum, 232 
Cejbiaxoni pulvis ad injectionem, 237 
Ceftriaxunum natricum, 236 
Cefuroxim i pulvis ad injectionem, 242 
Cefuroximum axetili, 238 
Cefuroximum natricum, 241 
Celecoxibum, 243 
Celluíosi acetas, 244 
Cellulosum microny stall mum, 245 
Cephalexinum, 250 
Cera alba. 1309 
Cera flava, 1309 
Cetirizini hydrocloridum, 254 
Chlofaziminum. 278 
Chloramphenicoli natrii succinos, 291 
Chloramphenicol i palmitas. 290 
Chloramphenicoli pro injectione, 292 
Ch lor amp hen ico l um, 283 
Chlorhexidini digluconatis solutio, 293 
Chloroform iurn, 2 95 
Chlorphcniramini maleas, 298 
Chlorpromazini hydrochloridum, 300 
Choleraiciferolum, 316 
Chymoirypsinum, 258 
Cilastatinum natricum, 260 
Cimetidinum, 262 
Cineolum, 267 
Cinnarizinum, 265 
Ciprofloxacin! hydrochloridum, 268 
Clarithromycinuni, 271 
Clindamycin! hydrochloridum, 276 
( lopidogreli hydrogenosulfas, 280 
Clorali hydras, 282 
Cloroquini phosphas, 296 
Clotrimazolum, 304 
Cloxacilinum natricum. 306 
Cocaini hydrochloridum, 309 
Codei ni phosphas, 311

DU'OC DIEN VIET NAM V

Codeinum monohydricum, 310
Coỉchicinum, 313
Colla Cornus Cervi, 1234
Coỉlyria, PL-20
Coỉlyrium Betamethasoni, 150
Co! ly ri urn Chloramphenicol i et Dexamethasonỉ natrii 

phosphas, 289
Coỉlyrium Chloramphenicol!, 285
Coỉỉyrium Ciprofloxacin!, 269
CoHyrium Gentamicìni, 436
Coỉỉyrium Hydrocortisoni et Neomvcini, 487
Coỉỉyrhun Natrii chỉoridi, 660
Colỉyrium Neomycini, 669
Coỉỉyrium Ofloxachù, 699
Colly ri um Tobramycin, 946
Coỉỉyrium Zinc! sulfatis, 545
Concha Ostreae, 1248
Concretio Siỉicae Bambusae, 1340
Cornu Cenó, 1234
Cornu Cen í degelatinatum, 1235
Cornu Cervi Pantotrichum, 1236
Cortex Aeanthopanacis grac'd istvli, 12 72
Cortex Acanthopanacis trifoliati, 1271
Cortex Cinnamomi, 1296
Cortex Eucommiae, 1169
Cortex Hữỉarrhenae, 1251
Cortex Magnoliae officinalis. 1183
Cortex Morí albae radicis, 1137
Cortex Oroxvli, 1285
Cortex Periploc.ae, 1202
Cortex Pheỉỉodendri, 1184
Cortex Radiais Lvcii, 1162
Cortex Radiéis Paeoniae sujfruticosae, 1248
Cortex Schejfierae heptaphyllae, 1270
Cortex Strychni waUichianae, 1191
Cortex Termìnaỉiaen nîgrovenulosae, 1112
Cortisoni acetas, 317
Crémor is Acicloviri, 16
Crémor is Chloramphenicol i et Dexamethasoni natrii 

phosphas, 287 
Crémor is Clotrimazoli, 305 
Cremoris Fluoeinoloni, 423 
c re morís Ketoconazoli et Neomycin!, 540 
Crémor is Ketoconazoli. 538 
Crémor is Promethazini hydrochlondi, 800 
Cremoris Triamcinoloni acetonidi, 956 
Cupri sulfas anhydricus, 366 
Capri sulfas, 366 
Cvanocobalaminum. 320 
Cyproheptadini hydrochloridum, 322

D
Dapsonum, 324 
Pcxamcthasoni acetas, 329

MỤC I .ụ c  TRA c ứ u  THEO TÊN LATIN
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Dexamethasoni natni phosphas, 331 
Dexamethasonum, 326 
Dexchlorph en iraní i ni maleas, 334 
Dexpanthenohim, 3 3 7 
Dextromethorphan i 1 lydrobrumidum, 3 38 
Diazepamum, 340 
Diclofenacum diethylaminum, 343 
Diclofenacum natricum, 344 
Dicloxacillinum natricum, 347 
Diethyl is pht halas. 349 
Diltiazemi hydrochloridum, 350 
Dilution ethanoíum, 400 
Dimenhydrinatum, 352 
Dimercaprolum, 355
D iphenhyd) ■amimtm hydro chloridum, 356 
Domperidoni maleas, 360 
Doxycyclini hydrochloridum, 363

Ferrici nxydum, 858
Ferrosifumaras, 856
Ferrosi sulfas sic cum, 861
Ferrosi sulfas, 860
Fcxafcnadini hydrochloridum, 414
Flos Carthami tinctorii, ¡197
Flos Chrysanthemi indict, 1130
Flos Cleistocalysis opcrculati, 1372
Flos Daturae mefelis, 1090
Flos Eriocauli, 1121
Flos Lonicerae, 1221
Flos Plumeriae. rub rae, 1146
Flos Santbuci javanicae, 1125
Flos Stypfmolobii japonic! imaluri, 1195
Flos Syzygii aromatic!, 1167
Flos Tussilaginis farfarae, 1213
Flucloxacitlinum natricum, 417
Fluconazolum, 419

E Fluocinolonum acetonidum dihydricum, 422 
Fluocinolomim acetonidum, 421

Efavirenzum, 369
Effervescentis tabellar Paracetamoli, 732 
Embryo Nelumbinis nucíferas, J3J4 
Emetini hydrochloridum, 3 72 
Emulsiones, PL-12 
Enaiaprili maleas, 373 
Endothelium Corneum Gigeriae Galli, 1212 
Ephedrini hydrochloridum, 3 75 
Ergocalciferolum, 378 
Erythromycini ethyl succinos, 383 
Erythromycin s tear as, 385 
Erythromycimmi, 380 
Erythrosmum, 388
Esomeprazolum magnesicum trihydricum, 390
Ethambutoli hydrochloridum, 396
Ethanoíum 96 %, 400
Ethanoíum, 399
Ethinylestradiolum, 403
Ethylcellulosum, 405
Eugenolum, 406
Extracta, PL-9
Extraction A tripe lops is siccus, 1390 
Extraction Cynarae spissum, 1387 
Extraction Dracaenae siccus, 1392 
Extrae turn Folii Ginkgo siccus, 1393 
Extraction Leonuri japoniei spissum, 1390 
Ex trac turn Phyllanthi amar i spissum, 1387 
Extractum Polysciacis fruticosae spissum, 1388

Folium Ampelopsis, 1107
Folium Ardisiae, 1217
Folium Artemisiae annuae, 1332
Folium Calotropis, 1224
Folium Catharanthi rosei, 1144
Folium Cleistocalysis operculati, ¡371
Folium Clerodendri chínense, 1072
Folium Cratoxylipruniflori, 1263
Folium Crini asiatici, 1258
Folium Crini latifolii, 1360
Folium Cynarae scolymi. 1063
Folium Daturae metelis, 1091
Folium Eriobotryae, 1365
Folium Etythrinae variegatae, 1373
Folium et Romulus Crotonis tonkinensis, 1215
Folium Excoecariae, 1173
Folium Ilexi kaushii, /108
Folium Jasmini subtriplinervis, 1109
Folium Lawsoniae, 1226
Folium Maclurae cochinchinensis, 1250
Folium Mori albae, 1136
Folium Nclumbinis nucí[ferae, 1316
Folium Perillae frutescensis, 1349
Folium Plantaginis, 1239
Folium Plectranthi amboinici, 1199
Folium Plucheae pteropodac, 1236
Folium Fremnac corymbosae, 1370
Folium Psidii guaja vac, 1288
Folium Santbuci javanicae. 1125

F Folium Senna alatae, 1256 
Folium Solani erianthi. 1266 
Folium Steviac rebaudianae, 1116

Famotidinum, 408 
Felodipimon, 410 
Fenofibratum, 412

FormaIdehydi solitdo, 425 
Fructus Alpiniae oxyphyllae, 1209 
Frnc.tus Amomi aromatici, 1335
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Fructus Amomi, l 072 
Fructus Amomi, ¡3 05 
Fructus Apii gravcolens, 1J 02 
Fructus A red i lappae, 1274 
Fructus Armeniacae praeparatus, 1255 
Fructus Aurcmtii immaturus, 1110 
FructusAurantii, 111!
Fructus BruceaeJavanicae, 1276 
Fructus Chaenomelis, 1253 
Fructus Cnidii, 1375 
Fructus Corni officinalis, 1318 
Fructus Evocliae rutaecarpae, 1268 
Fructus Foeniculi, 1352 
Fructus Forsythiae suspensae, 1228 
Fntctus Gardenias, 1132 
Fructus GIeditsiae australis, 1087 
Fructus Hordei germinatus, 1242 
Fructus lllicii veri, 1149 
Fructus Lycii, 1105 
Fructus Mali, 1319 
Fructus Momordicae charandae, 1257 
Fructus Mori albae, 1137 
Fructus Morindae citrifoliae, 1277 
Fructus Perillae frutescensis, 1350 
Fructus Piper is longi, 1327 
Fructus Piperis nigri, 1196 
Fructus Psoraleae corylifoliae, 1088 
Fructus Rosae laevigatae, 1219 
Fructus Rubi, 1245 
Fructus Schisandrae chine ns is, 1273 
Fructus Silybi, 1129 
Fructus Terminal iae chebulae, 1212 
Fructus Tribuli terrestris, 1075 
Fructus Trichosanthis, 1294 
Fructus lit ids trifoliae, 1244 
Fructus Xanth ii strumarii, 1210 
Fructus Zanthoxyli, 1382 
Fructus Ziziph i jujubae, 1151 
Furosemidum, 425

G
Gahapentinum, 428 
Galia chinensis, 1269 
Ganoderma, 1229 
Gekko, 1324 
Gelatinum, 432 
Gentamicini sulfas, 435 
Glibenclamidum, 438 
Gliclazidum, 443 
Glimepiridum, 445 
Glipizidum, 449
Glucosamini hydrochloridum. 454 
Glucosamini sulfas kalii chloridum. 455 
Glucosamini sulfas natrii chloridum, 456

Glucosum anhydricum, 459 
Giucosum monohydricum, 460 
Glutathionum, 462 
Glycerinum, 464
Glyceroli monostearas 40 - 55, 466 
Granulae, PL-14 
Griseofulvinum, 470 
Guaifenesinum, 473 
Gummi resina Olibanum, 1282 
Gypsum ßbrosum, 1329

H

Haloperidolutn, 474 
Halothanum, 476 
Heptaminoli hydrochluridum, 477 
Herba Abutili indici, 1122 
Herba Adenosmads bracteosi, 1282 
Herba Adenosmatis caendei, 1280 
Herba Adenosmads indiani, 1084 
Herba Agcrati conyzoides, 1113 
Herba Agrimomae, 1231 
1 lerba A ndrographii, 1380 
Herba Apii graveoiens, 1103 
Herba Artemisiae apiaceae, 1332 
Herba Artemisiae vulgaris, 1262 
Herba Bidensis pilosae, 1172 
Herba Centellae asiadcae, 1299 
Herba Cendpedae minimae, 1120 
Herba Cistanches, 1284 
Herba Clerodendri phihppini, 1250 
Herba Dendrobii, 1330 
Herba Desmodii styracifolii, 1222 
Herba Ecliptae, 1117 
1 lerba Eleusinis indicae, 1115 
Herba FAsholtziae ciliatae, 1223 
Herba Ephedrae, 1237 
Herba Epimedii, 1134 
Herba Equiseü debilis, 1254 
Herba et Radix Scopariae, 1096 
Herba Glini opposidfolii, 1298 
Herba Gynostemmae, 1178 
Herba Hedyotidis capitellatae, 1131 
Herba Hedyotis diffusae, 1074 
1 lerba Houttuyniae cordatae, 1141 
Herba Lactucae indicae, 1085 
Herba Leonuri japonici, 1207 
Herba Lobei iae chinensis, 1078 
Herba Lophatheri, 1151 
Herba Loranthi Gracifilolii, 1322 
Herba Loranthi, 1325 
Herba Menthae, 1066 
Herba Ocimi gratissinn, 1204 
Herba Ocimi tenuiflori, 1202 
Herba Orthosiphonis spiralis, ¡301
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Herba Pass (florae foetidae, ¡226 
Herba Phyllanthi amari. 1143 
Herba Phyllanthi urmariae, 1142 
Herba Piperis blot, 1225 
Herba Pistiae, 1150 
Herba Pogostemonis, 1194 
Herba Porta ¡acae. 1300 
Herba Sarcandrae glabrae. 1317 
Herba Scutellariae barbatae, 1079 
Herba Siegesbeckiae, 1206 
Herba Sol an ¿ procumbensis, 1092 
Herba Spiroclclae polyrrhizae, 10S2 
Herba Wedeliae, 1306 
Hippocampus, 1093
11 ist id ini hydrochloridum monohydricum. 480 
Histidinum, 479 
Hydrochlorothiazidum, 4S1 
1 lydrocortisoni acetas. 484 
Hydrnxocobalamini acetas, 4S8 
Hydroxocobalamini chloridum. 489 
Hydroxocobalamini sulfas. 490 
flydroxyethylceliulosum, 492 
H) •droxyethylmethylcellulosum, 4 94 
Hyoscini butylbromidum, 496 
Hyroxypropylcellulosum, 495

I
Ibuprofemirn, 498
Imipemeni et Cilastatini pulvis ad injectionem, 502
Imipenemum. 501
Imipramini hydrochloridum, 503
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B, 993
Immunuglobulinum humanum normale, 989
Immunosera ad usum humanum, 989
lmmunoserum contra venena, 992
immunoserum diphthericum, 991
lmmunoserum tetanicwn ad usum humanum, 993
Indapamidum, 505
Indinaviri sulfas, 508
Indomethacinum, 511
Infusio Glucosi, 462
Infusio Metronidazol:, 644
Infusio Na tri i chlor idi iso tónica, 661
Infusio Ringer-Lactate, 359
lnhalationis, PL-23
Inject io Acidi ascorbic i, 24
lnjectio Adrenalini, 50
Inject io Amikacini, 65
lnjectio Aminophyllini, 67
lnjectio Atropini sulfatis, 123
lnjectio Calcii chloridi 10 %, 171
lnjectio Calcii gluconatis, 174
lnjectio Chlorpromazini hydrochloridi, 302
lnjectio Coff eint et Na trii henzoas, 168

lnjectio Cyanocobalamini, 321
lnjectio Dexamethasoni, 333
lnjectio Diazepami, 341
lnjectio Diclofenaci natrii. 345
lnjectio Dimercaproh, 356
lnjectio Ephedrini hydrocloridi, 377
lnjectio Gentamicin!, 437
lnjectio Ghtcosi, 461
lnjectio Hydrocortisoni acetas, 487
lnjectio Hydroxocobalamini. 491
lnjectio Kalii chloridi concéntrala, 530
lnjectio Kanamycini, 534
lnjectio Lidocaini, 574
lnjectio L in corny t i n i, 577
lnjectio Methylprcdnisolom acetas, 638
lnjectio Metoclopramidi, 641
lnjectio Morphini hydrochloridi, 650
lnjectio Natrii bicarbonas, 663
lnjectio Natrii chloridi, 661
lnjectio Paracetamoli, 729
lnjectio Ptrace tanh, 771
lnjectio Procaini hydrochloridi, 794
lnjectio Progesteroni, 798
lnjectio Pyridoxini hydrochloridi, 813
lnjectio Qu in ini di hydro chloridi, 820
lnjectio Sparteini sulfatis, 868
lnjectio Thiamini hydrochloridi, 924
lnjectio Tobramycini, 947
Jnjectiones, infusiones, PL-26
¡nterferoni alfa 2, 994
lodum, 514
Irbesartanum, 515
Isoleucinum, 517
Isoniazidum, 518
Isosorbidi dinitras dilutus, 520
lsosorbidi mononitras dilutus, 522
ltraconazolum, 525

K
Kalii bromidum, 528 
Kalii chloridum, 529 
Kalii clavulanas, 274 
Kalii iodidum, 531 
Kalii pennanganas, 532 
Kanamycini sulfas, 532 
Kaolinum leve naturale, 536 
Kaolinum leve, 535 
Kaolinum ponderosum, 534 
Ketoconazolum, 53 7 
Ketoprofenum, 541
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L
Lcictosum, 545 
Laminarias Thallus, 1122 
Lamivudïnï soluüomtm peroralum, 548 
Lamivudinum, 547 
Lanolinum anhydricum, 552 
Lansoprazolum, 557 
Lanugo gossypii absorbons sterilis, 160 
Lanugo gossypii absorbens, 158 
Levamisoli hydroehloridnm, 559 
Levodopum, 561 
Lcvofioxacinum, 564 
Levomepromazin i maleas, 566 
Levonorgestrelum, 568 
Levothyroxinum natricum, 571 
Lidocaini hydrochloridum, 573 
Lignum Dracaenae, 1201 
Lignum Sappan, 1354 
Lincomycini hydrochloridum, 5 75 
Loperamidi hydrochloridum, 5 78 
Lopinavinim, 581 
Loratadinum, 583 
Losartanum Kalium, 586 
Lovastatinum, 589 
Lumefantrinum, 592 
Lys i ni acetas, 594

M
Macrogola, 595
Magnesit chloridum598
Magnesit hydroxydum, 599
Magnesit lactas dihydricus, 601
Magnesit oxydum levis, 604
Magnesit oxydum ponderosus, 603
Magnesit subcarbonas levis, 598
Magnesit subcarbonas ponderosus, 597
Magnesit sulfas, 606
Magnesit trisilicas, 606
Magnessii s tear as, 604
Mangiferinum, 608
Mannitolum, 608
Mebendazolum, 610
Medulla Junci effusi, 1159
Medulla Tetrapanacis papyriferi, 1345
Meftoquini hydrochloridum, 612
Mel, 1246
Meloxicamum, 615
Memholum racemicum, 617
Menthol um, 619
Meprobamatum, 620 
Mercuresccinum natricum, 621 
Meiformini hydwcloridum, 622

Methadoni hydrochloridum, 624 
DL-Methioninum, 626 
Meth) 'Ice I I ulosum, 629 
Methyldopwn, 631 
Methylisparahydroxybenzoas, 627 
Methyl is salicylas, 629 
Methylprednisoloni acetas, 636 
Methylprednisolonum, 633 
Metoclopramidi hydrochloridum, 640 
Me to cl opt 'am id urn, 639 
Metronidazolum, 643 
Miconazolum, 64 7 
Molles capsulae calcitrioli, 182 
Molles capsulae Progesterone, 797 
Molles capsulae Vitamini A et D, 830 
Molles capsulae Vitamini A, 830 
Molles capsulae Vitamini K, 950 
Morph ini hydrochloridum, 649 
Musci medicati, PL-30 
Myrrha, 1255

N
Naloxoni hydrochloridum, 651 
Naphazolini nitras, 653 
Nasalia Oxymetazolini, 715 
Nasalia Xylometazolini, 982 
Natrii benzoas, 654 
Natrii bromidum, 655 
Natrii calcii edetas, 656 
Natrii camphosulfonas, 657 
Natrii chloridum, 659 
Natrii diras, 658 
Natrii hydrocarbonas, 662 
Natrii salicylas, 663 
Natrii sulfas anhydricum, 666 
Natrii sulfas, 665 
Natrii thiosulfas, 667 
Neomycini sulfas, 668 
Nevirapinum anhydricum, 670 
Niclosamidi monohydratum, 675 
Niclosamidum anhydricum, 673 
Nicotinamidum, 677 
Nifedipinum, 678 
Nifuroxazidum, 681 
Nikethamidum, 682 
Nitrazepamum, 683 
Nitrofurantoinum, 684 
Norfloxacinum, 686 
Nystatinum, 694

O
Ofloxacimtm, 697
Oleum Calophylli inophylii, 13 9 7
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Oleum Momordicae, 1395 
Omepnizohtm. 701 
Os Sepiae, 1243 
Üsellamiviri phusphas, 706 
Ouahainum, 709
OxaciUhümtm natncum monohydricum, 710 
Oxygenium, 712
Oxymetazolini h u ivcloridum. 714 
Oxytetracyclinum dihvdratum, 716 
Oxytctracyclinum hydrochloridum, 717

P
Panloprazolum natncum sesquihydricim, 721
Papuverini hydrochloridum, 724
Paracetamolum, 726
Paraffinum liquidum. 325
Pcjloxacini mesilas, 737
Penicillam in um, 740
Peps inum, 742
Pericarpium Arecae catechi, 1099 
Pericarpium Citri reticulatae perenne, ¡358 
Pericarpium Citri reticulatae viride, 1333 
Pericarpium Garciniae mangostanae, 1245 
Pcriostracum Cicadae, 1346 
Pethidini hydrocloridum, 747 
Phenobarbitalum, 748 
Phenolum, 750
Phenoxymethylpeniciüinum kalicum, 753 
Phenoxymethylpenicillinum, 751 
Phc.nylpropanoîamini hydrochloridum, 755 
Phenytoinum, 756 
Pheretima, 1166 
Phthalyisulfathiazolum, 758 
Phytomenadi on um, 7 60 
Pilocarpini nitras, 762 
Pi lu la, PL-17
Piperacillinum natricum, 764 
Piperazini adipas, 765 
Piperazini diras, 766 
Piperazini hydras. 767 
Piperazini phosphas, 768 
Piracetamum, 769 
Piroxicamum, 771 
Polymyxini B sulfas, 775 
Poly parus, 1362 
Polysorbatum 20, 777 
Polysorbatum 60, 778 
Polysorbatum 80, 779 
Parla, 1292
Povidonum iodinatum, 784 
Povidonum, 780
Praeparatione v molles ad us um dermicum, PL-18 
16 'a zi quai Ue h un, 785 
! ‘rednisolomtm, 787

Prednisomnn, 789 
Primaquini diphosphas. 791 
Prucainamidi hydrochloridutn, 795 
Procaini hydrochloridum, 793 
Progesteronum, 796 
Promethazini hydrochloridum, 798 
Propranololi hydrochloridum, 802 
Prop) lenglycolum ,806 
Propylis parahydroxybenzoas, 804 
Propylthiouracillum, 806 
Pulveres Acetylcysteini, 13
Pulvercs Amoxicillin! ad sitspensionum peroral um, 84 
Pulveres Amoxicillini etAeidi clavulanici ad sitspensionum 

pcroralum, 87
Pulveres Azithromycini ad sitspensionum pcroralum, 129
Pulveres Cefaclori ad suspensionum pcroralum, 195
Pulveres Cefadroxili ad sitspensionum peroralum, 199
Pulveres Ccfdiniri ad suspensionum peroralum. 211
Puh eres Cefixim i ad suspensionuin peorahtm, 216
Pulveres Cefpodoxim i ad suspensionum peroralum, 227
Pulveres Cefuroximi ad suspensionum peoralum, 239
Pulveres Cephalexini ad suspensionum peroralum, 251
Pulveres Natrii hydrocarbonas, 662
Pulveres Roxithromvcini ad suspensionum peroralum, 846
Pulveres Sorbitoli, 867
Pulveres, PL-13
Pulveres A spartami, 116
Pyranteli pamoatum, 808
Pyrazinamidum, 810
Pyridoxini hydrochloridum, 812
Pyrimethaminum, 814

Q
Quinaprili hydrochloridum, 815 
Quinini dihydrochloridum, 819 
Quinini hydrochloridum, 820 
Quinini sulfas, 822 
Qu in inul ini bis ul fas, 817

R
Radix A beim osch i sagittifo lii, 1310 
Radix Achyranthis aspenie, 1119 
Radix Achyranthis bidentatae, 1275 
Radix Aconiti lateralis, 1291 
Radix Aconiti. 1286 
Radix Angelicae acutilobae, 1175 
Radix Angelicas dahuricae, 1070 
Paid ix A ngel icae p uhescenfis, 1171 
Radix Angelicas sinensis, ¡173 
Radix A sparagi each i nchi ne ns is, ! 3 3 9 
Radix Astragali membranaeei, 1188 
Radix Bochmeriae niveae, 1176
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Radix Rupieuri chinensis. 1307
Radix Catharauthi rosei, 1145
Radix C/erodendri japanici, 1376
Radix Codonopsis javanicae praeparaia, 1157
Radix Codonopsis javanicae, 1156
Radix Codonopsis, 1154
Radix Dipsaci, 1363
Radix et Rhizoma Asari, 1328
Radix et Rhizoma Aster is tatarici, 1364
Radix et rhizoma Clcmalidis, 1367
Radix et Rhizoma Centianae, 1230
Radix et Rhizoma Glycvrrhizae, 1095
Radix et Rhizoma Sa/viac miltiorrhizae, 1152
Radix Ewycomae longifoliae ,1067
Radix Fallopiae multiflorae, 1180
Radix Centianae, 1326
Radix Gleimiae, 1306
Radix Linderae, 128 7
Radix Millet tiae spec iosae, 1102
Radix Morindae citri/oliae, 1278
Radix Morindae officinalis, 1064
Radix Nymphaeae stellatae, 1128
Radix Ophiopogonis j apontei, 1241
Radix Paeoniae lact¡florae, 1076
Radix Paeoniae, 1377
Radix Panas is notoginseng. 1321
Radix Peucedani, 1351
Radix Phytolaccae, 1347
Radix Platycodi grandiflori, 1100
Radix Plucheaepteropodae, 1237
Radix Polygalae, 1369
Radix Polygoni cuspidati, 1123
Radix Polysciacis, 1168
Radix Piterariae thomsonii, 1310
Radix Rehmanniae glutinosae praeparaia, 1345
Radix Rehmanniae glutinosae, 1164
Radix Sunguisorhae. 1163
Radix Saposhnikoviae divaricatae, 1289
Radix Satissureae lappae, 1252
Radix Scrophulariac, 1199
Radix Scutellariae, 1185
Radix Stemonae tuberosas, 1068
Radix Stephaniae tetrandrae, 1289
Radix Streptocauli, ¡181
Ramiprilum, 824
Ramultis Cinnamomi, 1295
Romulus cum folio Melaleitcae, 1356
Romulus cum Unco Uncar lac, 1104
Romulus Mori albae, 1135
Ranitidini hydrochloridum, 826
Rhizoma At ari, 1382
Rhizoma Alismatis, 1355
Rhizoma Alp:nine ofjicinari, 1303
Rhizoma At:marrhenae, 1360

Rhizoma Atractylodis maerocephalae. 1077
Rhizoma Atractylodis, ¡348
Rhizoma Relamcandac chinensis, 1302
Rhizoma Piet iliac stria tae, 1070
Rhizoma Cibotii, 1106
Rhizoma Cimicifugae, 1336
Rhizoma Coptidis, 1190
Rhizoma Curculiginis, 1311
Rhizoma Curcumae longae, ¡264
Rhizoma Curcumae zedoariae, 1261
Rhizoma Cyperi, 1204
Rhizoma Dioscoreae colletth, 1259
Rhizoma Dioscoreae, 1366
Rhizoma Drynanae, 1124
Rhizoma et Radix Ginseng, ¡279
Rhizoma et Radix Notopterygii, 1218
Rhizoma et Radix Panacis vietnamensis, 1313
Rhizoma Gastrodiae elatae, 1338
Rhizoma Homalomenae occultae, 1340
Rhizoma Imperatae cylindricae, ¡118
Rhizoma Kaempferiae galangae, 1165
Rhizoma Ligustici wallichii, 1378
Rhizoma Pinelliae, 1080
Rhizoma Polygonati odorati, 1265
Rhizoma Polygonati, 1192
Rhizoma Rhei, 1147
Rhizoma Smi/acis glabrae, 1344
Rhizoma Thalictri foliolosi, 1342
Rhizoma Typhonii trilobati, 1126
Rhizoma Zingiber is, 1179
Riboflavini natrii phosphas, 833
Ribojiavinum, 831
Rifampicinum, 834
Ritonavirum, 841
Rotundinum, 842
Roxithromycinum, 845
Rutinum, 848

S
Saccharum, 367 
Salbutamoli sulfas, 853 
Salbutamolum, 851
Sales perorates ad rehydratationem, 704
Sargassum, 1304
Scolopendra, 1267
Scorpio, 1353
Semen Lablab, 1161
Semen A recae catechi, 1097
Semen Armeniacae amarttm, 1214
Semen Co ids, 1384
Semen Citscutac, 1341
Semen Eutyales, 1213
Semen Momordicae cochinchinensis, 1177
Semen Myristicae, 12x5
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Semen Nehtmhinis mtciferae, /315
Semen Pharbdidis, 1082
Semen Plantaginis, 1239
Semen Platycludi oriental is, J065
Semen Pruni, 1157
Semen Quisqualis, 1320
Semen Raphani sativi, ¡094
Semen Sennae tome, 1335
Semen Scsami Nigrum, 1374
Semen Sinapis alhae, 1074
Semen Strychni, 1240
Semen Trichosantbis, 1293
Semen Vignae cylindricae, 1160
Semen Vignae radiatae, 1161
Semen Zi::iphi mauritianae, 1323
Serum antirabicum, 991
Simxastatinum, 863
Sirupi Alimemazini, 53
Sirupi Promethazini hydrochloride SOI
Simpi, PL-11
Saludo Acidi borici 3 %, 28 
Solidio Diphenhydramini, 357 
Solu do glyceryl is trinit ras, 468
50 ludo Hydrogenii peroxydi concen trata, 692 
Saludo Hydrogenii peroxydi diluía 19 Vo, 693 
Solutio Hydrogenii peroxydi diluía 3 %. 693 
Solutio lodo lodidata 1 %, 514
Solutio Methadoni hydrochloridi concent rata peroraban, 625
Solutio Nikethamidi, 683
Solutio Povidoni lodini, 784
Solutiones, PL-11
Sorbitolum, 865
Sparteini sulfas, 868
Spectinomvcini hydrocloridum, 869
Spica Prune!1de, 1182
Spina Gleditsiae australis, 1086
Spiramieinum, 8 70
Squama Manís, 1379
Stavudinum, 872
Streptomycin! pro injectione, 878
Streptomycini sulfas. 876
Strychnini sulfas, 879
Styli et stigmata Mayáis, 1301
Sucralfatum, 880
Sulbactamum Natricum, 881
Sulfacetamidum natricum, 664
Sitffadiazinum, 883
Sulfadimidinurn, 885
Sulfadoxinwn, 886
Su (faguan idim tm, 888
51 11famedtoxazoli tm. 88 9 
Sulfametoxyp) >7dazinum, 891 
Sulfasalazittunt, 892 
Su/fathiazolum, 894 
Sulpindttm, 895

MUC LUC 'J'KA C Ú U 1 MEO TEN LATIN

Sulla,niciỉỉ ini tosihis dihydricus, 899 
Sultamicillinum, 897 
Suppositoria Nystatini, 696 
Supuositoria Paracetamoli, 730 
Supposdoria, PL-16 
Suspensiones, PL-12

T
Tabellae Acebutololi, 6 
Tabellar AcenocoumaroU, 8 
Tabellae Aceiazolamidi, 10 
Tabellar Acicloviri, 16
Tabéllete Acidi acetylsalicylici solvae in intestino, 19
Tabellar Acidi acetylsalicylici, 19
Tabellar Acidi ascorbici. 25
Tabellar Acidi folici, 31
Tabellar Acidi mefenamici, 34
Tabellar Acidi nalidixicÌ, 41
Tabellar Acidi tranexamici, 46
Tabellar Albendazoli, 52
Tabellar Allopurinoli, 57
Tabellar Alumina hvdroxydi - Magnesii hvdroxydi, 600
Tabellar Ambroxoli hydrochloridi, 63
Tabellar AminophyUini, 68
Tabellae Amiodaroni, 70
Tahellae Amitriptylini, 73
Tabellar Amlodipini, 75
Tabellar Amodiaquini hydrochloridi, 77
Tabellae Amoxicillini el Acidi clavulanici, 87
Tabellar Amoxicillini, 86
Tabellar Amphoteric.ini, 91
Tabellar Art eme t heri et Lumefantrini, 108
Tabellar A rternetheri, 107
Tabellar Aspirini et Caffe ini, 21
Tabellar Atcnololi. ỈỈ8
Tabellar A torvas tat in i, 121
Tabellar Atropini sulfatis, 124
Tabellar Bcrberini chloridi, 144
Tabellar Betamethasoni, 146
Tabellar Biứtinì. ỉ 54
Tabellar Bisacodyỉi, ỉ 56
Tabellar Bromhexinỉ hydrochloridi, 163
Tabellar Caled carbonatis ct Vitamini Dị I6Ọ

Tabellar Cap top r ill, 187
Tabellar Carbamazepini. 189
Tabellar Ccfadwxili, 201
Tabellar Ciftximi, 219
Tabellar Ccfpodoximi, 228
Tabellar Ccfuroximi, 240
Tabellar Cephalexini, 253
Tabellar Cctirizini, 255
Tabellar ChloramphaticoTt, 287
Tabellar Chloroquini phosphatis, 297
Tabellar Chlorpheniramini, 299
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Tabeỉỉae Chlorpromazini hydrochloridi, 303
Tabeìlae Chỵmotrỵpaiíù, 259
TabeUae Cimethỉini, 264
Tabcỉỉae Cinnarizin!, 266
Tabellae Ciprofloxacin!, 270
Taheỉỉae Clarithromycin!, 273
Tabcỉỉae Cỉopiíỉogreỉi, 282
Tabelỉac Codeini phosphatis, 3Ỉ3
Tahelìae Coỉchicin, 315
Tabeỉlae Coỉecalci/eroỉi, 317
Tơbellae Cortisoni, 319
Tabcỉỉac CotrimoxazoH, 966
Tahcliae Cyproheptadỉni hyiỉrocỉoridi, 323
Tabeílae Dapsoni, 324
Tabelỉae Dexamethasoni, 328
Tabeỉỉae Dexchỉorpheniramini, 336
labe ỉ loa Dexpanthenol i, 338
Tabellae Dcxtromethorphanì hydrobromidỉ, 340
Tabeỉỉae Diazepami, 342
Tabelỉae Diclofenaci, 346
Taheỉỉae DU,tiazemi, 3 5 ỉ
Tabeỉlae. Dimenhydrinat!, 354
Tabelỉae Diphenhydramìni, 358
Tabeỉỉae Domperidoni, 362
Tabelỉae effervescenti Caỉcii gỉaconatis, ỉ 72
Tabelỉae Enaỉaprìli, 374
Tabeỉlae Ephedríni hydrochỉnridi, 377
Taheỉỉae Ergocalci/eroli, 380
Tabeỉỉae Enthromvcim stearatìs, 387
Tabclỉae Erythromvcini, 382
Tabeỉỉae Esomepraxoỉi, 394
Tabeỉỉae Ethambutoỉì et Isoniazidi, 398
Tabeỉỉae Ethambutữỉi, 397
Tabeỉỉae Ethinvìestmdìoỉi, 404
TabcUae Famotidin!, 409
Tabeỉỉae Ferrosi/umaratis el Ácìdi folici. 857
Tabeỉỉae Faros ị sid/atis, 862
Tabeỉỉae Fexofenadini, 415
Tahclỉae Furoscmidi, 427
Tabeỉỉae Gabapentini, 430
Tabcỉỉae Gỉibencỉamỉdi et Metformini, 44 ỉ
Tabeỉỉae Gỉibencỉamidi, 440
Tabelỉae GỉicervUs trỉnitratỉs. 469
Tabeỉỉae Ghdazidi, 444
Tabeỉỉae Gỉimepirìdi et Met/ormini, 448
Tahcỉlae Glimepìridi, 446
Tabelỉae Glipizidi et Metformini, 452
Tabcỉỉae Giipizidi, 451
Tabeỉỉae Gỉucosaminĩ, 458
Tabelỉae Griseofulvin!, 471
Tahelỉae Haỉoperidoỉi, 475
Tabeỉỉae ỉỉeptaminoli, 478
Taheỉlae Hydroc hỉorothì,azidi. 483
Labe ỉ tue ỈỈYoscini hutylhrờinidi, 4 7 7
Tabeììac ỉbupro/enì. 500
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TabcUae Imipramin!, 504
Tabellae ỉndapamỉdì, 507
Tabe.lỉae ỉndomethacinỉ, 513
Tabeỉlae Ịrbesartani, 516
Tabeỉỉae Isoniazidi, 519
Tcibeỉỉae ỉsosorbidi dừìitras, 522
labeỉỉae Ịsosorbidi mononitras, 524
'ídbeỉỉae Kaỉii chỉoridi, 530
Tabeỉlae Kalii Losartanas, 588
Tabelỉae Ketoconazofi, 539
Tabelỉae Lamivudini et Zidovndinwn, 551
Tabelỉae Lamivudhìi, 549
Tabeỉlae Levodopi et Carbidopi, 563
Idbeỉỉae Levodopì, 562
Tabeliae Levofloxacin!, 565
Tabclỉae Levomepromazin!, 567
Tabeỉỉae Levonorgestrcdi, 570
Tabellae Levothyroxini, 572
Tabeỉỉae Loperamìdi, 580
Tabeỉỉae Loratadini, 585
Tabeỉỉae Lovastaiini, 591
Tabeỉlae Magnesỉi - Pyridoxin! hydrochloridi, 602
Taheỉỉae Mebendazoli, 611
Tabeỉlae Meßoquini, 614
Tabelỉae Meloxicami, 616
Tabelỉae Metformini, 623
Tabelỉae Methionin!, 627
Tabellae Methyldopi, 633
Tabeỉlae Methvỉprednisoỉoni, 635
Tabellae Metoclopramid'!, 642
Tabeỉỉae Metronidazoli et Nvstatini, 645
Tabeỉỉae Metronidazoli et Spiramycini, 646
Tabclỉae Metronidazol ị, 644
Tabeỉỉae Natrii thiosulfas, 667
Tabeỉìae natrii vaỉproatỉs, 968
7'aheỉỉae Nevirapinỉ, 67Ị
Tabellae. Niclosamidi, 676
Tabeỉlae Ni co ti nam ìdi, 677
Tơbeỉỉae Nifedipin!, 679
TaheUae Nitrofurantoini, 685
Tabeỉlae Norfloxacin!, 687
Tabellae Nvstatini, 696
Tabeỉỉae Ofloxacin!, 700
Taheỉỉae Pantoprazoli, 722
Tabellae Papaverin! hydrochlohdi, 725
Ta be!ỉae Paracetamol! et Chlorpheniramìni, 734
Tabelỉae Paracetamol! et Codeini, 735
Tabelỉae Paracetamol! et Coffeini, 733
Tabcỉlae Paracetamol! et Ihuprufcni, 736
Taheỉỉae Paracetamoli, 731
Tabeìlac Pefloxacin i nies 1 lat ị, 73 9
TabeHae Phenobarbitaìi. 749
Taheỉìoe Phcnoxvmethyỉpenicilỉini Kaỉii, 754
Tabellac Phenoxymethylpenicillin!, 752
Tahe'lae Phenytoin!. 75 ~
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Tabellen’ Phthalylsulfafhiazol!, 759 
Tabéllete Phvtomenadioni, 76]
Tabellad Pipera: ill ì phosphads, 769 
Tabellad Piroxicam!, 774 
Tabellad Praziquanteli. 786 
Tabellad Prednisolon!, 788 
Tabellad Primaquin! diphosphas, 792 
Tabellad Promethazini hydrochloridi. 80]
Tabellad Propranolol i, 803 
Tabellad Propylthiouracili, 807 
Tabellad Pyrante.upamoati, 809 
Tabellad Pyrazinamidi, 811 
Tabellad Pyridoxin i hydrochloridi. 814 
Tabellad Ouinini sulfatis, 823 
Tabellad Ramipril i, 825 
Tabellad Ranitidin i, 828 
'Tabellad Riboflavin i, 833 
Tabellad Rifampicin!, 837
Tabellad Rifampicin!, Isoniazid! el pyrazinamidi, 839
Tabellad Rotundini, 844
Tabellad Roxithromycin!, 84 7
Tabellad Rutin! et Aeidi ascorbic!, 850
Tabellad Rutini, 849
Tabellad Salbutamoli, 855
Tabellad Simvastatin!, 864
Tahellae Spiramycin!, 872
Tabellad Stavudini, 874
Tabellad Sulfadoxini et Pyrimethamini, 887
Tabellad Sulfaguanidin!, 889
Tabellad Sulfamethoxazol!, 890
Tabellad Telmisartani, 905
Tabellad Tenoxicami, 908
Tabellad Terfenadin!, 911
TabeUae tert-Butyỉaminỉ perindoprilum, 746
Tabellad Tetracyclin i hydrocloridi, 918
Tabellae Theophyllin!, 922
Tabellad Thiamlni, 926
Tabellad. Timo!olí, 934
Tabellad Tinidazoh, 943
Tabellad Tolbutamid!, 952
Tabellad Trihexyphenidyl!, 960
Tabellad Trimetazidini, 963
Tabellad vaginal! s Clotrimazol i, 306
Tabellad Vinpoeetin!, 980
Tabellad Vitamin! Bi, fí6 etB¡>. 927
Tabellad. Zidovudini, 985
Tabellad, PL-28
Tube Ilea Alime.mazini, 54
Talcum, ỉ 193
Talcum, ì 60
Tamoxifen! Citrus, 901
Tarlrazittum, 902
Tehnisartanum, 904
Tenoxicamun, 906
Terbutalin! sulfas, 909
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Terfenadinum. 910 
Terpin um hydra tum, 912 
Tel) ace uni Iivdi och ioridum, 913 
Tat rat ■) cl ini hydrochloric hun, 9 Ị 5 
TheophyUinum, 920 
Thiamin! hydmehtoridum, 922 
Thiamin! mononitras, 925 
Thiamphcnicolum, 928 
Thiopentaỉum natritrieum, 929 
TicarciUinum natrieum, 930 
Timolol! maleas, 932 
'¡hie tu roe, PL-10 
Tinidazolwn, 942 
Titanii dioxidum. 944 
To h ramycinum, 945 
Tolbutamidum, 95]
Tramadol! hydrochioridum, 953 
Triamcinolon! acetonidum, 954 
Triglyceride saturateI media, 957 
Trthcxiphenydyii hydrochỉoridum, 959 
Trimetazidini hydrochloridum, 961 
Trimethoprimum, 964 
Tuber Corvdaỉis, 1140 
Tuber Dioscoreaepersimỉỉls, ỈỈ27 
Tuber Stephaniae, 1083
Tuberculin! derivatum proteinosum purification, 996

u
Unguentum Acid! boric! 10 %, 28 
Unguentum Benzosaüeylici, 26 
Unguentum Hydrocortisoni acctas, 486 
Unguentum Nystatin!, 695 
Unguentum Tetracyclini hydrochloric!!, 917 
Unguentum Zinc! Oxyd!, 544

V
Vaccina ad US um humamtm, 997 
Vaccinum BCG ciyodessicatum, Ỉ0Ỉ6 
Vaccinum cholcrac perorale inactivation, 1043 
Vaccinum diphtheria, tetani et pertussis adsorbatum, 1000 
Vaccinian diphtheriae adsorbatum, 998 
Vaccinum diphtheritic, et tetani adusum adulti etaduleseentis 

adsorbatum, 1002
Vuccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine ceiiulis ex 

dementis preparation adsorbatuni, 1004 
Vaccinum diphtheriae, tetani. pertussis, hepatitidis B et 

haemophih stirpis h coniugatum adsorbatton, 1007 
Vaccimnn Enccphaiitidis japonicae. 1058 
Vaccimmi febris typhoid! perorale vivum, 1045 
Vaccinurn haemophiU stirpis h conjugation, 1022 
Ỉ accinwn hepaiitidis A inactivation adsorhatwn, 1050
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Vaccimtm hepatitidis A i nact trat um et hepat iridis B (AD Mr) 
adsarbatum, 1056

Vaccinum hepat iridis A inactivation viroso male, ¡052 
Vaccimtm hepatitidis A vivitm. 1055 
Vaccimtm hepatitidis B recomhinatttm, 1054 
Vaccimtm influenzae inactivatunt, 1017 
Vaccimtm meningococcale polysaccharidum, W24 
Vaccimim morbitlorum vivum, 1041 
Vaccimtm movbiUontm, parol iridis et rubeliae vivitm, 1041 
Vaccimtm papillomaviri hum an i (ADNr), 1029 
Vaccimtm párolitidis vivitm, 1054
Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum coniugaütm 

adsarbatum, ¡027
Vaccimtm pneumococcale polysaccharidicum, 1025
Vaccinumpoliomycditidis inactivatum, 1014
Vaccimtm poliomyeiitidis perorale, 1015
Vaccinum rabiei ex celhilis ad ttsum humanum, 1020
Vaccinum rotaviri vivitm perorale, 1056
Vaccinum rubeliae vivum, 1058
Vaccinum tetani adsarbatum, 1013
Vaccimim varicella vivum, ¡049
Vaccimtm Vipolysacaridi ty-phoidi, 1047
Val proas natrii, 967
Vancomycin 's hydrochloridum, 969
Vancomycinipulvis ad injectionem, 970
Vanilinum, 971
Vaselinuni album, 972
Verapamili hydrochloridum, 973
Vmblastini sulfas, 974
Vinblastini sulfads pro Injeetione, 975
Vincristini sitIfas, 977
Vincristini sulfatis pro Injeetione, 978
Vinpocetinum, 979
Vitamini synthetics densati A pulvis, 829 
Vitaminum A syntheticum densatum oleosum, 829

X
Xylomethazolini hydrochloridum, 980

Z
Zidovudini solutionum peroraban, 984 
Zidovudinum, 983 
Zinci oxydum, 543 
Zinci sulfas, 545
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